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BTNMT : Bộ Tài nguyên Môi trường 

CP : Cổ phần 

BXD : Bộ xây dựng 

CTR : Chất thải rắn 

CTNH : Chất thải nguy hại  

NĐ – CP : Nghị định – Chính phủ 

NXB : Nhà xuất bản 

PCCC : Phòng cháy chữa cháy 

QĐ – BYT : Quyết định – Bộ y tế 

TCXDVN – BXD : Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam – Bộ xây dựng 

BYT : Bộ y tế 

TNHH : Trách nhiệm hữu hạn 

UBND : Ủy ban nhân dân 

QCVN : Quy chuẩn Việt Nam 

XLNT : Xử lý nước thải 

TT : Thông tư 

GĐHĐ :  Giai đoạn hoạt động 
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CHƯƠNG 1. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1.1. Tên chủ cơ sở  

  - Tên chủ cơ sở: Công ty TNHH Chiyoda Việt Nam 

- Địa chỉ văn phòng: Đường D3, khu G2, KCN Hòa Mạc, phường Châu 

Giang, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: 

+ Ông: SASAKI TAKAAKI                         - Chức vụ: Tổng giám đốc 

+ Điện thoại: 0226 396 7768                          + Quốc tịch: Nhật Bản 

+ Hộ chiếu số: TZ1280331, do Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam. 

+ Địa chỉ thường trú: Aichi ken, Nagoya shi, Midori ku, Kaminokura, 4-149-

13, Nhật Bản. 

+ Địa chỉ liên lạc: Căn hộ 2405, Tòa C7, Dự án Vinhomes D’capitale, Số 119 đường 

Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên mã số doanh nghiệp 0101914391 do Phòng đăng kí kinh doanh - Sở kế 

hoạch và đầu tư tỉnh Hà Nam cấp đăng ký lần đầu ngày 16/06/2014 và cấp đăng ký 

thay đổi lần thứ 10 ngày 30/10/2024. 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án 3276665845 do Sở kế hoạch 

và đầu tư tỉnh Hà Nam cấp chứng nhận lần đầu ngày 16/06/2014 và cấp chứng nhận 

thay đổi lần thứ 7 ngày 23/01/2025. 

1.2. Tên cơ sở 

a. Tên cơ sở: “Chiyoda Việt Nam” 

b. Địa điểm cơ sở: Cơ sở “Chiyoda Việt Nam” được thực hiện tại nhà xưởng 

thuê lại của Công ty TNHH kỹ thuật nhà xưởng KOKYO Việt Nam với diện tích là 

2380 m2 tại Đường D3, khu G2, KCN Hòa Mạc, phường Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên, 

tỉnh Hà Nam. 

- Vị trí tiếp giáp của cơ sở như sau: 

+ Phía Đông giáp Công ty TNHH kỹ thuật nhà xưởng KOKYO Việt Nam. 

+ Phía Tây giám đường nội bộ khu công nghiệp Hòa Mạc 

+ Phía Nam giáp Công ty TNHH Eiwo Rubber Mfg.,Chi nhánh Hà Nam 

+ Phía Bắc giáp Công ty TNHH quản lý Khu công nghiệp Hoà Mạc 

- Tọa độ khép góc của cơ sở được thể hiện dưới bảng sau: 

Bảng 1.1: Tọa độ khép góc của cơ sở 

Điểm 
Hệ tọa độ VN-2000 

X (m) Y (m) 

A 2284836.635 604456.586 

B 2284846.438 604555.723 

C 2284816.361 604556.532 

D 2284814.587 604453.914 
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Hình 1.1: Vị trí của cơ sở trên Google map 

c. Các giấy phép môi trường thành phần của cơ sở:  

- Giấy xác nhận số 56/UBND ngày 18/09/2024 của UBND phường Hòa Mạc 

về việc tiếp nhận hồ sơ đăng kí môi trường của dự án “Dự án Chiyoda Việt Nam”. 

d. Quy mô của cơ sở (theo tiêu chí quy định tại điều 25 Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ): 

Tổng vốn đầu tư của cơ sở (theo giấy chứng nhận đăng kí đầu tư điều chỉnh 

lần thứ 7 ngày 23/01/2025, mã số dự án 3276665845) là: 90.176.496.499 VNĐ 

(Chín mươi tỷ một trăm bảy mươi sáu triệu, bốn trăm chín mươi sáu nghìn, bốn trăm 

chín mươi chín đồng Việt Nam). Như vậy, theo quy định tại khoản 3, điều 9 Luật 

đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 19/11/2024, dự án công nghiệp có tổng mức 

đầu tư có tổng mức đầu tư từ 60 tỷ đồng đến dưới 1.000 tỷ đồng thuộc loại dự án 

nhóm B. 

e. Yếu tố nhạy cảm về môi trường: Cơ sở không có yếu tố nhạy cảm về 

môi trường theo quy định tại khoản 4 Điều 25 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 

06/01/2025 của Chính phủ. 

f. Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ:  

+ Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu, chi tiết: 

Thiết kế và sản xuất khuôn máy dập (press dies) với độ chính xác cao, khuôn dập và 

khuôn ép nhựa (Mã ngành theo VSIC: 2599). 

VỊ TRÍ DỰ ÁN 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Cơ sở “Chiyoda Việt Nam” 

Chủ cơ sở: Công ty TNHH Chiyoda Việt Nam 

8 

+ Rèn, dập, ép và cán kim loại, chi tiết: Dập kim loại, dập hàng loạt theo đơn 

đặt hàng (Mã ngành theo VSIC: 2591). 

+ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền bán buôn (không gắn 

với thành lập cơ sở bán buôn), quyền bán lẻ (không gắn với thành lập cơ sở bán lẻ) 

các hàng hóa theo quy định của pháp luật (Mã ngành theo VSIC: 8299,4690,4799) 

g. Phân nhóm dự án:  

+ Cơ sở thuộc dự án nhóm III (quy định tại điểm b, khoản 5, Điều 28 Luật 

Bảo vệ môi trường và số thứ tự 2, Phụ lục V, Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 

06/01/2025). 

-  Căn cứ theo khoản 1, điều 39 và theo điểm a, khoản 3, điều 41 Luật Bảo 

vệ môi trường số 72/2020/QH14 thì dự án thuộc đối tượng phải lập báo cáo đề xuất 

cấp giấy phép môi trường. 

- Căn cứ vào mục 3, mục 4, khoản 10, Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP 

ngày 06/01/2025 của Chính Phủ Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 

08/2022/NĐ -CP ngày 10/01/2022 thì cấu trúc và nội dung của báo cáo được thực 

hiện theo phụ lục X/ Phụ lục Nghị định số 05/2025 – Mẫu báo cáo đề xuất cấp giấy 

phép môi trường của dự án đầu tư đang hoạt động, dự án đầu tư mở rộng. 

1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của cơ sở 

1.3.1. Công suất hoạt động của cơ sở 

Bảng 1.2: Công suất hoạt động của cơ sở 

TT Mục tiêu hoạt động 

Công suất (sản 

phẩm/năm) 
Mã ngành 

theo VSIC 
Hiện tại Mở rộng 

1 

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại 

chưa được phân vào đâu, chi tiết: Thiết 

kế và sản xuất khuôn máy dập (press 

dies) với độ chính xác cao, khuôn dập 

và khuôn ép nhựa. 

250 250 2599 

2 

Rèn, dập, ép và cán kim loại, chi tiết: 

Dập kim loại, dập hàng loạt theo đơn 

đặt hàng 

- 4.000.000 2591 

3 

Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền 

nhập khẩu, quyền bán buôn (không gắn 

với thành lập cơ sở bán buôn), quyền 

bán lẻ (không gắn với thành lập cơ sở 

bán lẻ) các hàng hóa theo quy định của 

pháp luật 

- - 
8299, 

4690,4799 

[Nguồn: Công ty TNHH Chiyoda Việt Nam] 

1.3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở 

Quy trình sản xuất của cơ sở được tổ chức chặt chẽ theo một quy trình khép 
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kín, đảm bảo quá trình sản xuất được thực hiện một cách đồng bộ, giảm thiểu chi 

phí sản xuất, nâng cao năng xuất lao động của công nhân, đồng thời đảm bảo chất 

lượng sản phẩm. 

Dây truyền công nghệ sản xuất áp dụng tại cơ sở rất tiên tiến, hiện đại và 

đồng bộ, được sử dụng hiệu quả và rộng rãi. Đặc điểm nội bật của các dây truyền 

công nghệ này là:  

+ Công nghệ tiên tiến, độ chính xác cao 

+ Phù hợp với quy mô đầu tư đã lựa chọn 

+ Sử dụng lao động, năng lượng, nguyên liệu hợp lý 

+ Chất lượng sản phẩm được kiểm nghiệm trong suốt quá trình sản xuất 

+ Đảm bảo an toàn đối với người lao động và cho môi trường. 
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a. Quy trình sản xuất khuôn dập hiện tại   

Xác nhận đơn hàng 

Thiết kế khuôn dập 

Mua nguyên vật liệu, 

linh kiện tiêu chuẩn, gia 

công ngoài 

Lập kế hoạch sản xuất 

Gia công: CNC, cắt 

dây, mài phẳng 

Đo kiểm tra 

Lắp ráp khuôn 

Dập thử khuôn 

Đo kiểm tra 

Gửi mẫu cho khách 

hàng đánh giá 

Giao khuôn 

CTNH, phoi kim 

loại, mạt kim loại 

dính dầu 

CTR (Sản 

phẩm lỗi hỏng) 

Tiếng ồn, Bavia 

kim loại 

CTR (Sản 

phẩm lỗi hỏng) 

Dầu làm mát 

Hình 1.2: Quy trình sản xuất khuôn dập 
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Thuyết minh quy trình sản xuất khuôn dập: 

- Thiết kế khuôn dập: Sau khi xác nhận đơn hàng từ khách hàng, sản phẩm 

khuôn dập được thiết kế từ bản vẽ hoặc ý tưởng sản phẩm mẫu của khách hàng. 

Khuôn dập được thiết kế bằng phần mềm thiết kế 3D trên máy tính. 

- Công đoạn chuẩn bị nguyên liệu: Nguyên liệu được sử dụng cho quá trình 

sản xuất tại cơ sở là các tấm thép với kích thước khác nhau (tùy thuộc vào sản phẩm 

để lựa chọn loại thép phù hợp). Nguyên liệu được nhập từ các doanh nghiệp có uy 

tín trong và ngoài nước. Trước khi được nhập kho, nguyên liệu sẽ được bộ phận QC 

kiểm tra sơ bộ về số lượng, kích thước, .... Nguyên liệu lỗi, không đạt yêu cầu được 

trả về nhà cung cấp. 

 

Hình 1.3: Hình ảnh nguyên vật liệu tại cơ sở 

- Công đoạn gia công, CNC, cắt dây: Các tấm thép được cắt/tiện CNC để 

tạo hình chi tiết theo yêu cầu sản phẩm cắt tinh. Công ty sử dụng công nghệ gia 

công CNC với việc điều khiển cơ khí được điều khiển bằng máy tính, máy CNC có 

thể cắt kim loại theo những đường cong dễ dàng như đường thẳng, thậm chí là đục 

rỗng bên trong khối phôi, tỉa những đường hoa văn chính xác. Vì được lập trình và 

điều khiển bằng máy tính nên độ chính xác của CNC được cho là tuyệt đối, tạo ra 

các sản phẩm được cắt gọt rất sắc sảo và đẹp mắt. Quá trình CNC được thực hiện 

trong máy kín có sử dụng dầu làm mát giúp quá trình CNC được dễ dàng hơn. Dầu 

làm mát được lắng tại thùng chứa của máy CNC và tuần hoàn tái sử dụng. Cặn, phoi 

kim loại được thu gom xử lý theo chất thải nguy hại. 
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Hình 1.4: Công đoạn cắt, CNC, tại nhà máy 

- Công đoạn đo kiểm tra: Sau công đoạn gia công, CNC, cắt dây, khuôn 

được đo kiểm tra về kích thước khuôn thiết kế, các sản phẩm đạt yêu cầu được 

chuyển sang công đoạn tiếp theo, sản phẩm chưa đạt yêu cầu được đưa về công đoạn 

gia công sửa lại, nếu không thể sửa được đưa ra khỏi quy trình sản xuất làm phế 

liệu. 

 

Hình 1.5: Công đoạn đo kiểm tra tại cơ sở 

-  Công đoạn lắp ráp khuôn dập: Các chi tiết của khuôn sau khi được gia 

công CNC đạt tiêu chuẩn sẽ được chuyển sang công đoạn lắp ráp. Việc lắp ráp cơ 

bản được thực hiện thủ công để ráp các chi tiết, linh kiện tạo ra sản phẩm theo yêu 

cầu của khách hàng. 
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Hình 1.6: Công đoạn lắp ráp khuôn dập 

- Công đoạn dập thử khuôn: Sản phẩm sau khi được lắp ráp các linh kiện 

được đưa sang công đoạn dập, việc dập khuôn được thực hiện bằng máy dập kim 

loại. Công đoạn này phát sinh tiếng ồn, Bavia kim loại 

- Công đoạn kiểm và giao sản phẩm: Tại công đoạn này sản phẩm được 

kiểm tra theo yêu cầu chất lượng của nhà sản xuất sản phẩm đạt yêu cầu sẽ được 

đóng gói và xuất hàng. Sản phẩm chưa đạt yêu cầu được phân tích tìm ra lỗi để sửa 

chữa, nếu không thể sửa được sẽ đưa ra khỏi quy trình sản xuất làm phế liệu. 

b. Quy trình sản xuất dập hàng loạt cho giai đoạn mở rộng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hình 1.7: Quy trình sản xuất dập hàng loạt 

Nhập vật liệu từ khách 

hàng 

Dập sản xuất mẫu đồng 

lô 

Đo kiểm tra 

Dập hàng loạt theo số 

lượng đơn hàng 

Đóng gói, nhập kho, 

thành phẩm 

Xuất kho, giao hàng 

Tiếng ồn, 

Bavia kim loại 

Tiếng ồn, CTNH  

CTR 

CTR (Sản 

phẩm lỗi hỏng) 

Dầu làm mát 
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Thuyết minh quy trình sản xuất dập hàng loạt: 

- Nhận đơn hàng và lập kế hoạch sản xuất: Sau khi xác nhận đơn hàng từ 

khách hàng công ty sẽ tiến hành lên kế hoạch sản xuất. 

- Công đoạn chuẩn bị nguyên liệu: Nguyên liệu cho quá trình dập hàng loạt 

do khách hàng cung cấp theo đơn hàng gia công sản xuất, Nguyên liệu được nhập 

từ các doanh nghiệp có uy tín trong và ngoài nước. Trước khi được nhập kho, nguyên 

liệu sẽ được bộ phận QC kiểm tra sơ bộ về số lượng, kích thước, .... Nguyên liệu lỗi, 

không đạt yêu cầu được trả về nhà cung cấp. 

Công ty chỉ sử dụng máy dập có sẵn để gia công sản phẩm cho khách hàng. 

- Công đoạn dập sản xuất mẫu đồng lô: Để tránh bị sai sót trước khi tiến 

hành dập hàng loại các chi tiết theo yêu cầu của khách hàng. Công ty sẽ tiến hành 

dập mẫu chi tiết. Công đoạn này được thực hiện tại máy dập hiện có của nhà máy. 

- Công đoạn đo kiểm tra: Chi tiết mẫu được tiến hành đo kiểm tra đảm bảo 

theo đúng yêu cầu của khách hàng sẽ được chuyển qua công đoạn tiếp theo. Chi tiết 

mẫu không đảm bảo sẽ được công nhân tiến hành kiểm tra sửa chữa khuôn dập để 

tạo ra chi tiết mẫu đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của khách hàng. 

- Công đoạn dập hàng loạt: Sau khi kiểm tra chi tiết mẫu đồng lô đảm bảo 

theo yêu cầu của khách hàng công ty tiến hành triển khai sản xuất dập hàng loạt theo 

số lượng đơn hàng. Quá trình dập được thực hiện trên máy dập tự động. Quá trình 

này phát sinh tiếng ồn và phoi kim loại. 

- Công đoạn đóng gói và giao sản phẩm: Sản phẩm hoàn thiện được chuyển 

sang công đoạn đóng gói vào các thùng carton, tem nhãn của nhà máy được nhập 

về. Sản phẩm cuối cùng được lưu kho và chờ xuất hàng. 

1.3.3. Sản phẩm của cơ sở  

Sản phẩm của Công ty bao gồm: 

Bảng 1.3: Các sản phẩm của cơ sở 

TT Mục tiêu hoạt động 
Công suất (sản phẩm/năm) 

Hiện tại Mở rộng 

1 

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa 

được phân vào đâu, chi tiết: Thiết kế và sản 

xuất khuôn máy dập (press dies) với độ 

chính xác cao, khuôn dập và khuôn ép nhựa. 

250 250 

2 
Rèn, dập, ép và cán kim loại, chi tiết: Dập 

kim loại, dập hàng loạt theo đơn đặt hàng 
- 4.000.000 

3 

Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập 

khẩu, quyền bán buôn (không gắn với thành 

lập cơ sở bán buôn), quyền bán lẻ (không 

gắn với thành lập cơ sở bán lẻ) các hàng hóa 

theo quy định của pháp luật 

- - 
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Hình 1.8: Hình ảnh minh họa sản phẩm đầu ra tại cơ sở 

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hoá chất sử dụng  

a. Nhu cầu sử dụng nguyên, vật liệu, hóa chất cho sản xuất  

Về cơ bản, nguyên vật liệu, hóa chất của dự án vẫn được giữ nguyên như của 

hiện tại bởi vì với mục tiêu bổ sung. Về quy trình dập hàng loạt mà Công ty bổ sung, 

Công ty sử dụng máy dập sẵn có để dập hàng loạt sản phẩm theo đơn đặt hàng, toàn 

bộ nguyên vật liệu để phục vụ mục đích này đều được khách hàng cung cấp theo 

từng đơn hàng gia công sản xuất. Do vậy Công ty không nhập khẩu thêm nguyên, 

vật liệu và cơ sở giữ nguyên số lượng nguyên vật liệu sản xuất tương ứng với năm 

ổn định để phục vụ cho mục tiêu sản xuất khuôn dập. Nhu cầu nguyên vật liêu của 

cơ sở được thể hiện dưới bảng sau: 

Bảng 1.4: Nhu cầu nguyên vật liệu chính của cơ sở trong 1 năm sản xuất 

STT Tên nguyên liệu Đơn vị Khối lượng 

I Nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu Tấn/năm 146 

1 Thép SS400 Tấn/năm 96 

2 Thép S50C Tấn/năm 36 

3 Thép SKS3 Tấn/năm 4 

4 Thép SKD11 Tấn/năm 10 

 Bổ sung mục mua bán thương mại   

II Nhu cầu sử dụng hóa chất Kg/năm 630 

1 Dầu làm mát Lít/năm 600 

2 RP7  (chống rỉ)  lít/ năm 30 

[Nguồn: Công ty TNHH Chiyoda Việt Nam] 

b. Nhu cầu sử dụng điện của cơ sở: 
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Điện năng được sử dụng tại cơ sở chủ yếu phục vụ cho dây truyền sản xuất 

và nhu cầu sinh hoạt của công nhân viên và chiếu sáng xung quanh. 

- Nguồn cung cấp điện: Nguồn điện được cấp bởi trạm biến áp của KCN Hòa 

Mạc.  

- Nhu cầu sử dụng điện: Căn cứ theo báo cáo công tác bảo vệ môi trường 

năm 2024, lượng điện sử dụng trung bình 1 tháng của cơ sở khoảng 5400 

kWh/tháng.  

Dự kiến khi dự án mở rộng đi vào hoạt động ổn định lượng tiện tiêu thụ ước 

tính khoảng 10.000 Kwh/tháng. 

c. Nhu cầu sử dụng nước của cơ sở: 

- Nguồn cung cấp: Nguồn nước sử dụng cho cơ sở được lấy từ mạng lưới cấp 

nước của KCN Hòa Mạc 

- Nhu cầu sử dụng nước: Cơ sở hoạt động với đặc thù loại hình công nghệ 

sản xuất không sử dụng nước trong quá trình sản xuất,  Công ty có thực hiện nấu ăn 

tại nhà máy.  Như vậy, nhu cầu sử dụng nước của công ty chủ yếu phục vụ cho mục 

đích rửa chân tay, sinh hoạt của cán bộ công nhân viên làm việc tại nhà máy. Khi 

dự án mở rộng nâng công suất đi vào hoạt động ổn định, công ty không tuyển thêm 

lao động mà vẫn giữ nguyên số lượng cán bộ công nhân viên như ở giai đoạn hiện 

tại là 32 người. Do vậy, nhu cầu sử dụng nước cho sinh hoạt ở giai đoạn mở rộng 

giống với nhu cầu sử dụng nước ở giai đoạn hiện tại. 

+ Căn cứ theo báo cáo Công tác bảo vệ môi trường năm 2024 thì lượng nước 

sử dụng trung bình một ngày cho hoạt động sinh hoạt của cán bộ, công nhân viên 

làm việc tại nhà máy là 1,7 m3/ngày.đêm (với 32 cán bộ công nhân viên). Như vậy, 

trung bình mỗi người sử dụng khoảng 53 lít/người/ngày. 

+ Cơ sở không sử dụng nước cho hoạt động sản xuất. 

1.5. Các thông tin khác liên quan đến Cơ sở  

1.5.1. Các hạng mục công trình của nhà máy  

Công ty TNHH Chiyoda Việt Nam có thuê lại nhà xưởng sẵn có của Công ty 

TNHH Kỹ thuật Nhà xưởng Kokyo để tiến hành sản xuất với tổng diện tích là 2.380 

m2. Nhà xưởng đã được xây dựng hoàn thiện và hiện nay chất lượng còn tốt; đảm 

bảo cho các hoạt động sản xuất của cơ sở và các điều kiện, tiêu chuẩn về môi trường, 

an toàn phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động... Chi tiết các hạng mục công trình 

của cơ sở được liệt kê tại bảng sau: 

Bảng 1.5: Các hạng mục công trình của cơ sở 

TT Hạng mục công trình 
Đơn vị Kích 

thước 
Ghi chú 

A 
Các hạng mục công trình chính của cơ 

sở 
2380  

I.  Công trình chính   
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TT Hạng mục công trình 
Đơn vị Kích 

thước 
Ghi chú 

1 Nhà xưởng m2 2016 Nhà xưởng đã được 

Công ty TNHH Kỹ 

thuật Nhà xưởng 

Kokyo xây dựng hoàn 

thiện. 

Chiyoda chỉ tiến 

hành lắp đặt vách 

ngăn phân chia các 

khu vực trong nhà 

xưởng 

2 Nhà văn phòng m2 364 

B 
Các hạng mục công trình sử dụng chung với công ty TNHH kỹ thuật nhà xưởng 

Kokyo 

I Công trình phụ trợ 

3 Nhà để xe máy m2 115,5 Công ty TNHH Kỹ 

thuật Nhà xưởng Kokyo 

xây dựng hoàn thiện, 

Công ty TNHH Chyoda 

sử dụng chung trong 

quá trình vận hành. 

Không cải tạo, xây 

dựng thêm trong quá 

trình sản xuất 

4 Nhà để ô tô m2 56,1 

5 
Phòng bảo vệ  và nhà nghỉ của lái 

xe 
m2 30 

6 Trạm biến áp m2 22,62 

7 Cây xanh và sân đường nội bộ 
m2 

2323,59 

C Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường 

8 Khu vực lưu chứa CTR sinh hoạt m2 10,1 Công ty TNHH Kỹ 

thuật Nhà xưởng Kokyo 

xây dựng hoàn thiện, 

Công ty TNHH Chyoda 

sử dụng chung trong 

quá trình vận hành.  

9 
Khu vực lưu chứa CTR công 

nghiệp 
m2 10,1 

10 Kho lưu giữ CTNH m2 12,2 

11 Kholưu giữ CTNH m2 11,1 
Sử dụng riêng: Được bố 

trí trong nhà xưởng sản 

xuất 

11 
Hệ thống thu gom và thoát 

nước mưa 
- - 

Công ty TNHH Kỹ 

thuật Nhà xưởng Kokyo 

xây dựng hoàn thiện, 

Công ty TNHH Chyoda 

sử dụng chung trong 

quá trình vận hành.  

12 
Hệ thống thu gom và thoát 

nước thải 
- - 

13 Bể tự hoại m3 5 

14 Hồ nước PCCC m2 415 

15 

Hệ thống xử lý nước thải sinh 

hoạt công suất 10 m3/ngày 

đêm. 

m3 10 
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[Nguồn: Công ty TNHH Chiyoda Việt Nam]  

 

Kết cấu xây dựng các công trình tại cơ sở 

- Nhà xưởng: Khung thép tiền chế, tổng chiều cao 12,1m, phía trên gác xà gồ 

thép, lợp mái tôn 2 phía, độ dốc 10%. Cửa đi cấu tạo bằng thép và cửa số cấu tạo 

khung nhôm kính. Nền tầng 1 cấu tạo BTCT, cầu thang BTCT. Săn nhà xưởng sơn 

ероху.  

- Văn phòng: Khung bê tông chịu lực, tường xây gạch, vách ngăn thạch cao, 

mái bằng, mái lợp tôn chống nóng cao 6m. Cửa và cửa sổ cấu tạo khung nhôm kính. 

Sàn văn phòng lát gạch ceramic chống trơn.  

- Hệ thống thoát nước mưa: Nước mưa trên mái: thu qua các phễu thu D100 

đến D150 chảy vào các ống đứng thoát nước mưa xuống hố ga trên bề mặt. Hệ thống 

rãnh thoát nước mưa bề mặt được xây dựng bằng bê tông cốt thép có nắp đậy. Độ 

dốc thủy lực nhỏ 0,004 với các tuyến cống nhánh, 0,001 với cổng chính; độ sâu 

chôn cống 0,7m với cổng qua đường và 0,5m với cống khác.  

- Hệ thống thoát nước thải: Hệ thống cống thu gom nước thải sinh hoạt được 

lắp đặt đường ống HDPE, kích thước D = 110mm, lắp đặt theo nguyên tắc tự cháy 

với độ dốc i = 0,33%.  

- Đường giao thông nội bộ: Hệ thống sân, đường nội bộ được trải thảm bê 

tông mác 250 dày 30cm, có đan sắt D12-D14 với khoảng cách 300x300. Độ dốc 

thoải 4%, dưới lớp bê tong là lớp đá dăm, dưới cùng là lớp đá hộc, đạt tiêu chuẩn 

xây dựng chịu được xe có tải trọng nặng.  

- Kho chứa chất thải rắn thông thường và kho chứa CTNH: nằm trong nhà 

xưởng sản xuất. Ngăn cách bằng tôn, cửa đi bằng lưới thép. Kho CTNH có rãnh 

thoát nước bao quanh.  

- Bể tự hoại Xây gạch đặc M75#, đáy bể đổ BTCT mác 200 dày 150mm, nắp 

bể đổ BTCT mác 200 dày 100mm; lòng bể trát vữa XM 100% dày 25mm, bên trong 

bể đánh lớp xi măng và sơn chống ăn mòn.  

- Hệ thống cấp nước, hệ thống cấp điện: được Công ty TNHH kỹ thuật nhà 

xưởng Kokyo Việt Nam xây dựng đồng bộ với hạ tầng khu vực. 

1.5.2. Danh mục máy móc  

Đối với mục tiêu mới, do Công ty sản xuất khuôn dập có sử dụng các máy 

dập chỉ để kiểm tra độ chính xác của khuôn và các máy dập này có thể thực hiện 

dập hàng loạt với công suất cao. Do đó khi công ty dập hàng loạt các sản phẩm mới 

thì sử dụng chính các máy này trên các khuôn được sản xuất theo đơn đặt hàng trước 

đó. Vì vậy, với mục tiêu mới công ty không cần bổ sung thêm máy móc và trang 

thiết bị mới. Danh mục máy móc trang thiết bị vẫn giống như ở giai đoạn hiện tại 

được liệt kê chi tiết dưới bảng sau: 
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Bảng 1.6: Các loại máy móc, thiết bị chính phục vụ hoạt động sản xuất tại cơ 

sở 

TT Tên máy Số lượng Nguồn gốc 

1 Máy đo tọa độ, Model CRYSTA-PLUS M574 1 Nhập khẩu 

2 
Máy mài hoạt động bằng điện hiệu Kuroda, 

model GS-BMΜΗ 
1 Nhập khẩu 

3 Máy cấp phôi thép cuộn YUTANI FD2-60 1 Nhập khẩu 

4 Máy phay hoạt động bằng điện KEVE-55 1 Nhập khẩu 

5 Máy cắt dây Sodick ALN600G+SPW 2 Nhập khẩu 

6 Máy dập 400 Tấn SEYI 1 Nhập khẩu 

7 Máy dập 600 Tấn AIDA 1 Nhật Bản 

8 Máy mài Okamoto PSG-64EN 1 Nhật Bản 

9 
Máy mài phẳng, hiệu Okamoto (Model: 

ACC63GX 380V) 
2 Nhật Bản 

10 Máy công cụ Mazak FJV35-8011 1 Nhật Bản 

11 Máy Mazak JFV60/120 1 Nhật Bản 

12 Máy nén khí Kobelco VS22A-H 2 Nhật Bản 

13 Máy phay OKK MCV-410 1 Nhật Bản 

14 Máy phay CNC 3 
Nhật Bản, 

Trung Quốc 

15 
Mây phay đứng CNC (Model: FS-Serial: 

V151405) 
1 Nhật Bản 

16 Máy phay đứng CNC (Model: V33-Makino) 1 Nhật Bản 

17 Máy khoan cần hiệu Tonefan 1 Nhật Bản 

18 
Máy khoan cần, hoạt động bằng điện hiệu OOYA 

RE2-1450 
1 Nhật Bản 

19 Máy khoan cần, hoạt động bằng điện hiệu 1 Nhật Bản 

20 
Máy gia công lỗ cho chi tiết thuôn dập-Sodick 

KIC 
1 Nhật Bản 

21 Máy Hàn 1 
Nhật Bản, 

Trung Quốc 

22 Máy cắt phôi 1 
Nhật Bản, 

Trung Quốc 

23 Máy vắt mép chạy bằng điện 1 Đài Loan 

[Nguồn: Công ty TNHH Chiyoda Việt Nam] 

1.5.3. Tổ chức quản lý và thực hiện cơ sở 

a. Chế độ làm việc 

Theo chế độ lao động của Nhà nước ban hành và điều kiện cụ thể của công 
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ty, chế độ làm việc tại nhà máy như sau: 

- Số ngày làm việc: 26 ngày/tháng (một năm làm việc 312 ngày). 

- Số ca làm việc trong ngày: 2 ca. 

- Số giờ làm việc trong ca: 8 giờ/ca. 

b. Cơ cấu tổ chức, quản lý sản xuất và kinh doanh. 

- Tổng số cán bộ, công nhân viên làm việc tại cơ sở là 32 người.  

- Do đặc thù sản xuất của nhà máy mà trình độ lao động của công nhân yêu 

cầu từ tốt nghiệp PTTH và trung học chuyên nghiệp trở lên, ưu tiên thu hút lao động 

tại địa phương sau đó là lao động ở các vùng lân cận trong tỉnh. 

- Người lao động sẽ được hưởng lương theo quy chế lương thưởng của Công 

ty và quy định của pháp luật. Lao động trong nhà máy được ký hợp đồng lao động 

và hưởng mọi chế độ đối với người lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động. 

 

  

Tổng giám 
đốc

Văn 
phòng

Kế toán HCNS

QC
Phòng sản 

xuất

Gia công Lắp ráp

Phòng 
thiết kế

Nhóm 1 Nhóm 2

Quản lý 
chung

Hình 1.9: Sơ đồ tổ chức quản lý sản xuất 
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CHƯƠNG 2. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, 

 KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

2.1. Sự phù hợp của Dự án với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trường  

2.1.1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia 

- Sự phù hợp của dự án với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia: Hiện nay, 

Quyết định phê duyệt quy hoạch bảo vệ môi trường thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 611/QĐ-

TTg ngày 08/7/2024. Theo đó, mục tiêu đề ra là: “Chủ động phòng ngừa, kiểm soát 

được ô nhiễm và suy thoái môi trường; phục hồi và cải thiện được chất lượng môi 

trường; ngăn chặn suy giảm và nâng cao chất lượng đa dạng sinh học, nhằm bảo 

đảm quyền được sống trong môi trường trong lành của Nhân dân trên dự án sắp xếp, 

định hướng phân bố hợp lý không gian, phân vùng quản lý chất lượng môi trường; 

định hướng thiết lập các khu bảo vệ, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; hình 

thành các khu xử lý chất thải tập trung cấp quốc gia, cấp vùng, cấp tỉnh; định hướng 

xây dựng mạng lưới quan trắc và cảnh báo môi trường cấp quốc gia và cấp tỉnh; 

phát triển kinh tế - xã hội bền vững theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh 

tế các-bon thấp, hài hòa với tự nhiên và thân thiện với môi trường, chủ động ứng 

phó với biến đổi khí hậu”. Đặc trưng của dự án phát sinh nước thải, khí thải, chất 

thải được xử lý trước khi thải ra môi trường và chất thải được thu gom theo đúng 

quy định. Do đó, dự án là phù hợp với Quy hoạch bảo vệ môi trường Quốc gia. 

- Sự phù hợp của dự án với Chiến lược bảo vệ môi trường Quốc gia đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết 

định số 450/QĐ-TTg ngày 13/4/2022: Với mục tiêu ngăn chặn xu hướng gia tăng ô 

nhiễm, suy thoái môi trường, giải quyết các vấn đề môi trường cấp bách, từng bước 

cải thiện, phục hồi chất lượng môi trường; ngăn chặn sự suy giảm đa dạng sinh học; 

Nâng cao năng lực chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo đảm an ninh môi 

trường, xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, các-bon 

thấp, phấn đấu đạt được các mục tiêu phát triển bền vững của đất nước. Với loại 

hình dự án là sản xuất sản phẩm bằng kim loại khi thực hiện dự án không làm suy 

giảm đa dạng sinh học, không gây suy thoái môi trường, tăng cường thúc đẩy kinh 

tế xã hội khu vực dự án. Do đó, dự án là hoàn toàn phù hợp với chiến lược bảo vệ 

môi trường Quốc gia. 

- Sự phù hợp với Quyết định số 1686/QĐ-TTg ngày 26/12/2023 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050. Dự án nằm trong KCN, nước thải được thu gom xử lý tập trung đạt 

tiêu chuẩn đạt 100% do đó hoàn toàn phù hợp với chỉ tiêu cụ thể của quy hoạch. 

Phát triển nhanh, toàn diện và bền vững, trở thành trung tâm công nghiệp thân thiện 

với môi trường, nâng cao hiệu quả kinh tế- xã hội. Ngoài ra, Dự án với mục tiêu xây 

dựng nhà máy công nghệ cao sản xuất các sản phẩm từ kim loại đáp ứng nhu cầu 
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thị trường là hoàn toàn phù hợp với phương hướng phát triển các ngành quan trọng 

theo quy hoạch. 

2.1.2. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

- Dự án phù hợp với Quyết định số 19/2023/QĐ-UBND ngày 24/03/2023 của 

UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà 

Nam.  

* Phù hợp ngành nghề được thu hút vào KCN Hòa Mạc: 

Cở sở đã được Ban Quản lý các khu Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam cấp giấy 

chứng nhận đầu tư cho phép thực hiện dự án tại KCN Hòa Mạc. Việc xây dựng nhà 

xưởng được thực hiện theo đúng quy định. Khu công nghiệp Hòa Mạc hiện đang 

được phép thu hút dầu tư các ngành nghề như: công nghiệp chế biến nông sản, thực 

phẩm; công nghiệp may mặc, sản xuất hàng tiêu dùng cao cấp; công nghiệp cơ khí 

lắp ráp, điện tử; công nghiệp vật liệu xây dựng và việc hoạt động ngành nghề sản 

xuất các sản phầm từ kim loại là phù hợp với ngành nghề của Khu công nghiệp. 

Ngoài ra, trong quá trình hoạt động các chất thải phát sinh: khí thải được xử 

lý đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường; nước thải đã được xử lý đạt chất lượng 

cho phép đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải chung của KCN Hòa Mạc; chất 

thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại đều được thu gom và hợp 

đồng với các đơn vị có chức năng xử lý theo đúng quy định. Do vậy, dự án phù hợp 

với quy hoạch tỉnh và phân vùng môi trường của tỉnh Hà Nam. 

* Phù hợp ngành nghề của đơn vị cho thuê nhà xưởng (Công ty TNHH kỹ 

thuật nhà xưởng Kokyo): 

Nhà máy Chiyoda Việt Nam thực hiện tại KCN Hòa Mạc thuê nhà xưởng 

của Công ty TNHH Kỹ Thuật Nhà xưởng Kokyo Việt Nam với diện tích 2.380m2. 

Công ty TNHH Kỹ Thuật Nhà xưởng Kokyo Việt Nam  đã được ban quản lý các khu 

công nghiệp tỉnh Hà Nam cấp giấy chứng nhận đầu tư số 1825385372 cấp lần đầu 

ngày 19 tháng 1 năm 2019, thay đổi lần 2 ngày 02 tháng 6 năm 2023 với mục tiêu 

Sản xuất các sản phẩm cơ khí, xây dựng nhà xưởng, văn phòng, nhà kho cho thuê. 

Dự án đã nộp đăng ký bảo vệ môi trường tại phường Hòa Mạc và ban Quản lý các 

Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam ngày 24/11/2022. 

Do đó, đối với loại hình sản xuất của nhà máy Chiyoda sản xuất các sản phẩm 

cơ khí là hoàn toàn phù hợp đối với hoạt động cho thuê xưởng của Công ty TNHH 

Kỹ Thuật Nhà xưởng Kokyo Việt Nam. 

2.2. Sự phù hợp của Dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường  

❖ Nước thải 

Công ty thuê nhà xưởng của Công ty TNHH kỹ thuật nhà xưởng Kokyo Việt 

Nam, theo thỏa thuận giữa 2 bên thì nước thải do đơn vị cho thuê nhà xưởng là Công 

ty TNHH kỹ thuật nhà xưởng Kokyo Việt Nam chịu trách nhiệm theo phụ lục hợp 

đồng xử lý môi trường (đính kèm phụ lục của báo cáo). Công ty TNHH kỹ thuật 

nhà xưởng Kokyo Việt Nam ký hợp đồng đấu nối nước thải với Công ty TNHH 
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Quản lý khai thác KCN Hòa Mạc cho phép nước thải của nhà máy được đấu nối vào 

hệ thống thoát nước thải của KCN.  

Bảng 2.1: Kết quả quan trắc chất lượng nước thải sau xử lý của HTXL nước 

thải công suất 10 m3/ngày.đêm của Công ty TNHH kỹ thuật nhà xưởng Kokyo 

Việt Nam 

STT THÔNG SỐ ĐƠN VỊ 
KẾT QUẢ 

QCVN 

40:2011/BTNMT  

NT Cột B 

1 pH(a,b) - 7,47 5,5 ÷ 9 

2 Tổng chất rắn hòa tan(a,b) mg/l 198 - 

3 
Nhu cầu oxy sinh hóa BOD5 

(20oC)(a,b) 
mg/l 10,8 50 

4 Lưu lượng(a,b) m3/h 0,31 - 

5 
Tổng chất rắn lơ lửng 

(TSS)(a,b) 
mg/l 27 100 

6 NO3
-_N(a,b) mg/l 3,85 - 

7 PO4
3-_P(a,b) mg/l 0,343 - 

8 Dầu mỡ ĐTV(a,b) mg/l 1 - 

9 Chất hoạt động bề mặt(a,b) mg/l 

KPH 

(MDL = 

0,020) 

- 

10 Sunfua (tính theo H2S)(a,b) mg/l 

KPH 

(MDL = 

0,020) 

0,5 

11 Amoni (NH4
+_N)(a,b) mg/l 2,02 10 

12 Coliforms(a,b) 
MPN/ 

100ml 
2,8 x 103 5.000 

 [Nguồn: Công ty TNHH kỹ thuật nhà xưởng Kokyo Việt Nam] 

Ghi chú: 

          - Ngày lấy mẫu: 22/04/2025             Ngày trả kết quả: 06/05/2025 

- Vị trí lấy mẫu: Nước thải tại hố ga chứa nước thải sau xử lý (2284810; 

604380). 

Nhận xét: Kết quả phân tích chất lượng nước thải của Công ty TNHH kỹ 

thuật nhà xưởng Kokyo Việt Nam sau xử lý đều đạt giới hạn cho phép của QCVN 

40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (Cột B) 

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung của Công ty TNHH kỹ thuật nhà 

xưởng Kokyo Việt Nam có thể đáp ứng lượng nước thải của dự án.  

Công ty TNHH kỹ thuật nhà xưởng Kokyo Việt Nam có trách nhiệm tiếp nhận 

và xử lý nước thải cho Công ty TNHH Chiyoda theo hợp đồng cho thuê nhà xưởng 

đính kèm phụ lục báo cáo. 

❖ Khí thải: Hoạt động sản xuất của cơ sở không làm phát sinh khí thải cần 
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xử lý:  

❖ Chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất 

thải nguy hại: Chủ cơ sở đã ký hợp đồng với đơn vị có chức năng đến thu gom và 

vận chuyển đi xử lý theo đúng quy định của pháp luật. → Vậy các loại chất thải phát 

sinh từ quá trình hoạt động của cơ sở đều sẽ được xử lý và quản lý phù hợp để không 

gây ảnh hưởng, tác động xấu đến môi trường xung quanh khu vực thực hiện dự án. 

* Đánh giá sự phù hợp của địa điểm lựa chọn dự án: 

Dự án nằm trong KCN Hòa Mạc đã được xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

cấp điện, cấp thoát nước, xử lý nước thải đồng bộ, xung quanh dự án có các tuyến 

đường giao thông thuận lợi cho việc vận chuyển nguyên vật liệu ra vào dự án như tuyến 

đường nội bộ KCN, QL38, do vậythuận tiện cho hoạt đ ộng vận hành của dự án. 
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CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

Cơ sở “Chiyoda Việt Nam” của Công ty TNHH Chiyoda Việt Nam bắt đầu 

hoạt động từ năm 2021 và được UBND Phường Hòa Mạc tiếp nhận đăng kí môi 

trường số 56/UBND ngày 18 tháng 09 năm 2024. 

Hiện tại, chủ cơ sở thuê nhà xưởng của Công ty TNHH kỹ thuật nhà xưởng 

Kokyo Việt Nam tại Đường D3, khu G2, KCN Hòa Mạc, phường Hòa Mạc, thị xã 

Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Nhà xưởng đã được xây dựng hoàn thiện các hạng mục 

công trình, chất lượng vẫn còn tốt. Khi mở rộng, nâng quy mô công suất công ty 

cũng không lắp đặt thêm máy móc thiết bị. Do đó mức độ tác động đến môi trường 

trong giai đoạn cải tạo nhà xưởng, lắp đặt máy móc này là không có. Vì vậy, trong 

nội dung báo cáo chỉ đưa ra các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường khi cơ sở 

đi vào hoạt động ổn định. 

3.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải  

3.1.1. Về công trình, biện pháp xử lý nước thải  

3.1.1.1. Công trình, biện pháp thu gom, thoát nước mưa 

a. Nguồn phát sinh và thành phần: 

- Nguồn phát sinh: Phát sinh trong khuôn viên cơ sở 

- Thành phần: Nước mưa chảy tràn phát sinh vào những ngày trời mưa sẽ 

cuốn theo đất, cát, lá cây... 

b. Hệ thống thu gom và thoát nước mưa  

Hệ thống thu gom, thoát nước mưa được xây dựng hoàn chỉnh và tách biệt 

với hệ thống thoát nước thải. Hệ thống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, không ảnh hưởng 

đến tổng thể kiến trúc và an toàn vệ sinh môi trường. Công tác thu gom, tiêu thoát 

nước mưa được thể hiện như sau: 

Hiện nay, tại dự án đã hoàn thành xây dựng 02 hệ thống thu gom nước mưa. 

- Một hệ thống thu gom nước mưa từ trên mái các hạng mục công trình của 

Dự án bằng xi nô, phễu thu. Nước từ trên mái được chảy vào các ống PVC đứng 

D140 sau đó chảy vào hệ thống thu nước mưa bề mặt. 

- Một hệ thống thoát nước mặt, nước mưa chảy tràn sân, đường được thu 

gom qua lưới chắn rác, chảy vào hệ thống hố ga, ống thu nước mưa bằng ống PVC 

có đường kính D300, độ dốc i = 0,4%, tổng chiều dài 98,2m để thoát ra hệ thống 

thoát nước mưa của KCN. Trên hệ thống thoát nước mặt bố trí các hố ga thu nước 

bề mặt có chiều dài x rộng x cao = 1,4m x 1,4m x 1,5m với số lượng 04 hố ga. 

- Nước mưa tại khu vực dự án được đấu nối với hạ tầng khu đất thông qua 

01 điểm đấu thoát nước mưa. Điểm đấu thoát nước mưa được thể hiện thông qua 

bản vẽ tổng mặt bằng thoát nước mưa. 

- Cặn lắng trên hệ thống thoát nước mưa và tại các hố ga sẽ thường xuyên 

được nạo vét để tránh gây tắc nghẽn đường ống và thuê đơn vị chức năng đến thu 

gom, xử lý cùng với chất thải rắn thông thường. 
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- Tần suất nạo vét: 

+ Mùa mưa: 1 lần/1 tháng. 

+ Mùa khô: 1 lần/ 2 tháng. 

- Sơ đồ thu gom, thoát nước mưa tại Cơ sở được mô tả như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.2. Biện pháp thu gom, thoát nước thải  

a. Nguồn phát sinh, thành phần và tải lượng  

- Nguồn phát sinh: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ quá trình rửa tay chân, 

vệ sinh của cán bộ công nhân viên làm việc tại Cơ sở. 

- Tính chất:  

+ Thành phần nước thải sinh hoạt và nước thải nhà bếp chủ yếu chứa các chất 

cặn bã, các chất lơ lửng (SS), các chất hữu cơ (BOD, COD), các chất dinh dưỡng 

(N, P) và các vi sinh vật, dầu mỡ động thực vật,… 

- Tải lượng: Căn cứ tại chương 1, lượng nước thải phát sinh tại cơ sở là 1,7 

m3/ngày.đêm  

b. Biện pháp thu gom, thoát nước thải  

❖ Công trình thu gom, tiêu thoát nước thải  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nước mưa trên mái 

Nước mưa từ 

sân đường 
Ống PVC D300, i = 0,4%, 04 hố ga 

Hệ thống thoát nước của khu vực 

ống PVC D140 

100 

Hình 3.1: Sơ đồ thu gom, thoát nước mưa của cơ sở 

 

Nước thải sinh hoạt 

Bể tự hoại 3 ngăn 

Hệ thống thu gom nước thải của 

Công ty Công ty TNHH kỹ thuật 

nhà xưởng Kokyo Việt Nam với 

công suất 10 m3/ngày.đêm 

 

Hệ thống thu gom, xử lý nước 

thải tập trung của KCN Hòa Mạc 

Hình 3.2 Sơ đồ hệ thống thu gom, thoát nước tại cơ sở  
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Nước thải sinh hoạt từ khu nhà vệ sinh được theo đường ống thu gom về bể 

tự hoại 3 ngăn với thể tích 5 m3 tại cơ sở để xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt, sau đó 

theo đường ống chảy về hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt của Công ty Công ty 

TNHH kỹ thuật nhà xưởng Kokyo Việt Nam với công suất 10 m3/ngày đêm 

❖ Công trình xử lý nước thải sinh hoạt  

➢ Bể tự hoại 

 Cấu tạo bể tự hoại như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyên lý hoạt động của bể tự hoại 3 ngăn: 

Nước thải được thu gom vào ngăn lắng sơ cấp tiếp nhận nước thải rồi chảy 

sang ngăn phân huỷ yếm khí. Ở ngăn phân huỷ yếm khí, dưới sự hoạt động của vi 

sinh vật kỵ khí, lên men các chất ô nhiễm tạo thành khí CH4, CO2, … khí thải được 

thoát ra ngoài theo đường ống dẫn khí. Hỗn hợp nước thải được dẫn qua ngăn lắng 

thứ cấp, phần nước trong được dẫn ra ngoài. Phần bùn được giữ lại trong các ngăn 

lắng, định kỳ thực hiện việc nạo vét, hút bùn trong các ngăn lắng. 

Công ty đã xây dựng các bể tự hoại có dung tích 5m3 được bố trí ngầm dưới 

chân nhà vệ sinh tại khu vực nhà xưởng sản xuất. Bể tự hoại được xây dựng có thể 

tích phù hợp với nhu cầu sử dụng của nhà máy. Hiệu suất xử lý của bể tự hoại đạt 

70- 75% trong đó loại bỏ được 55- 60% tạp chất không tan. 

Bể được xây ngầm dưới nền có nắp đan BTCT, lớp bê tông lót móng dày 150 

mác 100, thành xây gạch 3 lớp dày 210mm, thành láng vữa xi măng chống thấm 

dày 30mm. 

➢ Hệ thống xử lý nước thải công suất 10 m3/ngày.đêm  

NGĂN CHỨA 

NƯỚC 

NGĂN LẮNG  NGĂN LẮNG 
 

Nước thải 

sinh hoạt 
 

 

Hình 3. 3: Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn 
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Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải công suất 10 m3/ngày.đêm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuyết minh quy trình: 

 Nước thải sinh hoạt phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt rửa tay chân tại nhà 

máy sẽ được dẫn tới hệ thống xử lý nước thải tập trung của Công ty Công ty TNHH 

kỹ thuật nhà xưởng Kokyo Việt Nam với công suất 10 m3/ngày.đêm để xử lý đạt 

tiêu chuẩn, sau đó nước thải sẽ được thoát vào hệ thống thu gom nước thải của KCN 

Hòa Mạc. Quy trình xử lý nước thải của Cơ sở lần lượt như sau: 

 Nước thải sau khi được xử lý sơ bộ tại bể tự hoại sẽ được bơm chảy qua thiết 

bị lược ra để loại bỏ rác trước khi chảy về bể điều hòa để xử lý. 

- Bể điều hòa: Tại bể điều hòa, máy khuấy trộn chìm sẽ hòa trộn đồng đều 

nước thải trên toàn diện tích bể, ngăn ngừa hiện tượng lắng cặn ở bể sinh ra mùi khó 

chịu, đồng thời có chức năng điều hòa lưu lượng và nồng độ nước thải đầu vào. 

Nước thải từ bể điều hòa được bơm sang bể thiếu khí. 

 

Nước thải sinh hoạt từ  

khu nhà vệ sinh 

Thiết bị lược rác 

Bể điều hòa 

 

Bể thiếu khí 
 

Bể hiếu khí 
 

Bể lắng 
 

Bể khử trùng 
 

Hệ thống xử lý nước thải tập trung của 

KCN Hòa Mạc 
 

Hóa chất  

khử trùng 
 

Thổi khí 

 B
ù
n
 tu

ần
 

h
o
àn

 

Hình 3.4: Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải công suất 10 m3/ngày.đêm 
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- Bể thiếu khí: Tại bể thiếu khí nước thải sẽ được thực hiện các quá trình xử 

lý vi sinh sau: 

+ Lên men các chất trong nước thải. 

+ Quá trình loại bỏ chất dinh dưỡng photpho. 

+ Quá trình nitrat hóa chuyển NH3 thành N2 như sau: 

NH3          NO3       NO2        NO        N2O         N2 

- Bể hiếu khí: Nước thải từ thiết bị thiếu khí được chảy sang thiết bị hiếu khí 

tại đây nhờ các chủng vi sinh vật hiếu khí có trong bùn hoạt tính cũng như lớp vi 

sinh vật dính bám trên lớp đệm vi sinh (đệm vi sinh được chế tạo từ vật liệu nhựa 

có thông số: Độ rỗng >90%, bề mặt riêng 250-300 m2/m3) mà các chất ô nhiễm 

trong nước thải được làm sạch. Không khí sẽ được cấp vào thiết bị bằng máy nén 

khí. 

 - Bể lắng: Nước thải sau xử lý sinh học có mang theo bùn hoạt tính cần phải 

loại bỏ trước khi đến các công đoạn xử lý tiếp theo. Vì vậy bể lắng sinh học có 

nhiệm vụ lắng và tách bùn hoạt tính ra khỏi nước thải. Tại bể lắng tấm chắn bùn 

được lắp đặt làm nhiệm vụ chắn một số lượng bùn chết nổi trên mặt nước không 

cho sang công trình tiếp theo. Số lượng bùn nổi trên sẽ được nhân viên vận hành 

vớt thường xuyên và chuyển qua bể hiếm khí hoặc bể chứa bùn. Lượng bùn sẽ được 

bơm tuần hoàn về bể hiếu khí với mục đích sử dụng lượng bùn này để bổ sung bùn 

cho bể sinh học hiếu khí với nồng độ bùn cần thiết cho cơ chế xử lý. Lượng bùn dư 

sẽ được bơm về bể chứa bùn, bùn trong bể chứa bùn sẽ được thải bỏ định kỳ. 

  - Bể khử trùng: Tại bể khử trùng, hóa chất khử trùng được cấp vào trong bể 

giúp loại bỏ các vi sinh vật có hại trong nước thải và đảm bảo chỉ tiêu vi sinh trước 

khi xả vào hồ điều hòa. Nước sau hệ thống xử lý đảm bảo giá trị của QCVN 

40:2011/BTNMT, cột B - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.  

Trường hợp mưa lớn vượt quá sức chứa, nước từ hồ điều hòa sẽ được thoát ra mương 

tưới tiêu của khu vực. 

 - Bể chứa bùn: Phần bùn dư tại bể chứa bùn sẽ được lắng và phân hủy nhằm 

giảm thể tích, phần nước dư phía trên được dẫn tự chảy về bể điều hòa để tiếp tục 

quá trình xử lý, phần bùn vô cơ không phân hủy được sẽ định kỳ được hợp đồng với 

đơn vị chức năng thu gom và xử lý theo đúng quy định hiện hành. 

Đối với bùn thải phát sinh từ bể điều hòa kết hợp bể kỵ khí và bể lắng sinh 

học: Một phần bùn thải phát sinh từ hệ thống xử lý sẽ được tuần hoàn trở lại bể sinh 

học hiếu khí để bổ sung lượng vi sinh vật cần thiết cho quá trình xử lý. Phần còn lại 

không tuần hoàn sẽ được Chủ đầu tư hợp đồng với đơn vị có chức năng để vận 

chuyển và xử lý theo quy định. 

❖ Đánh giá tính đáp ứng của hệ thống xử lý nước thải của Công ty TNHH 

kỹ thuật nhà xưởng Kokyo Việt Nam khi tiếp nhận và xử lý nước thải sinh hoạt của 

cơ sở. 

Tổng lượng nước thải phát sinh khi cơ sở hoạt động với công suất ổn định là 
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1,7 m3/ngày.đêm. Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 10 m3/ngày.đêm của 

Công ty TNHH kỹ thuật nhà xưởng Kokyo Việt Nam đã xây dựng hoàn thiện. Kết 

quả phân tích chất lượng nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải của 

KCN Hoà Mạc. Kết quả phân tích chất lượng nước thải của đơn vị cho thuê nhà 

xưởng được tổng hợp tại bảng 2.1. Kết quả quan trắc chất lượng nước thải sau xử 

lý của hệ thống xử lý nước thải công suất 10 m3/ngày.đêm của Công ty TNHH kỹ 

thuật nhà xưởng Kokyo Việt Nam tại chương 2 của Báo cáo.  

=> Như vậy, nước thải sau hệ thống xử lý với hệ thống như trên đảm bảo đáp 

ứng quy chuẩn xả thải đối với QCVN 40/2011/BTNMT (Cột B): Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nước thải công nghiệp trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom 

thoát nước thải chung của KCN Hòa Mạc. 

Thông số kỹ thuật cơ bản hệ thống xử lý nước thải của 10m3/ngày.đêm của 

Công ty TNHH kỹ thuật nhà xưởng Kokyo Việt Nam: 

Thông số kỹ thuật cơ bản dự kiến của HTXL nước thải tập trung công suất 

10m3/ngày đêm. 

Bảng 3.1: thông số kĩ thuật của hệ thống xử lý 

STT Tên bể Thể tích thực của bể (m3) Kết cấu bể 

1 Bể điều hòa 2,55 

Bể hợp khối 

composite 

2 Bể thiếu khí 2,55 

3 Bể hiếu khí 7,65 

4 Bể lắng 7,926 

5 Bể khử trùng 1,275 

6 Bể chứa bùn 2,295 

 

Bảng 3.2:Thông số kỹ thuật các thiết bị chính 

I Bể điều hòa và tiếp nhận nước thải Đơn vị Số lượng 

1 Bơm nước thải 

- Công suất : 0.25kw 

- Điện áp: 

380V/3Pha/50H 

cái 1 

2 Dọ chắn rác 
- Vật liệu chế tạo  Inox 

304 

cái 1 

II Bể thiếu khí   

1 
Đường ống phân 

phối khí 

- Đường ống PCC D27 

đường ống D49 mạ kẽm 

Hệ 1 

III Bể hiếu khí   

1 Đĩa cấp khí 

- Lưu lượng : 1.5 - 8 

m3/h 

- Đường kính đĩa : 

268mm 

Hệ 1 
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- Vật liệu màng: EDPM 

- Hiệu: Jager 

2 Máy thổi khí 

- Lưu lượng : Q= 2.5 

m3/phút   

- Cột áp: 4m 

- Động cơ TECO: 1.1kw  

- Điện áp: 380V/3 

pha/50Hz 

- Cấp độ bảo bệ: IP 55 

- Cấp cách điện: Class F 

Cái 1 

IV Bể lắng   

2 
Bơm tuần hoàn 

bùn 

- Công suất : 0.25kw 

- Điện áp: 

380V/3Pha/50Hz 

Cái 1 

5 Máng răng cưa - Máng PVCD 90 Hệ 1 

V Bể khử trùng   

1 
Hộp hóa chất khử 

trùng 
 Vật liệu: PVC 

Hộp 1 

 

 

Hình 3. 5: Hình ảnh hệ thống xử lý nước thải công suất 10 m3/ngày.đêm của 

Công ty Công ty TNHH kỹ thuật nhà xưởng Kokyo Việt Nam 

3.1.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải  

❖ Nguồn phát sinh  

- Bụi và khí thải phát sinh từ các phương tiện giao thông của cán bộ công 

nhân viên gia vào nhà máy. 
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- Khí thải phát sinh từ quá trình sản xuất tại Cơ sở 

- Khí thải phát sinh từ máy phát điện dự phòng 

- Khu vực nhà vệ sinh, bể tự hoại 

- Mùi hôi từ các kho chứa chất thải; 

❖ Biện pháp giảm thiểu bụi và khí thải từ các phương tiện giao thông. 

 - Kiểm soát quá trình phát thải của các loại phương tiện cùng quá trình kiểm 

định phương tiện để giảm nguồn phát thải khí thải của phương tiện trong nhà máy.  

 - Bảo dưỡng phương tiện vận chuyển của nhà máy định kỳ. Cấm sử dụng các 

loại phương tiện quá hạn, quá cũ và vượt quá quy định về tiêu chuẩn phát thải.  

 - Lập kế hoạch giám sát chất lượng không khí tại khu vực bãi đỗ xe chờ nhập 

và xuất hàng, khu vực chứa nguyên liệu, chứa sản phẩm. Không để phương tiện nổ 

máy trong thời gian chờ xuất nhập hàng hóa. 

 - Thường xuyên vệ sinh tuyến đường nội bộ trong dự án, không để đất, cát 

tích lũy lâu ngày trên đường. Phun nước làm ẩm tuyến đường nội bộ với thời gian 

dự kiến phun nước như sau: 

+ Mùa khô: 4 lần/ngày (7h, 10h, 13h, 15h). 

+ Mùa mưa: 1 lần/ngày (phun vào những ngày không có mưa). 

- Tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công nhân viên về ý thức khi tham gia 

giao thông về trách nhiệm bảo vệ môi trường.  

Ngoài ra các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm không khí được áp 

dụng như tăng cường trồng và bảo vệ cây xanh trong khu vực dự án nhằm tạo cảnh 

quan môi trường, đồng thời cây xanh còn có chức năng hút bụi, hấp thụ một số khí 

ô nhiễm, tăng cường sản sinh oxy tạo không khí trong lành cho khu vực dự án.  

Địa hình cũng như thiết kế cảnh quan khu vực dự án thông thoáng, khí thải 

được pha loãng rất nhanh do dó nồng độ các chất ô nhiễm là không đáng kể.  

❖ Biện pháp giảm thiểu bụi phát sinh trong quá trình sản xuất: 

      - Biện pháp thông gió tự nhiên, các yêu cầu cụ thể như sau: 
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Hình 3.6: Sơ đồ nguyên lý của hệ thống thông gió tự nhiên 

     + Bố trí nhiều cửa sổ, cửa chớp điều chỉnh để thông gió theo kiểu công 

nghiệp; 

     + Hiệu quả thông gió đối lưu càng tăng nếu độ chênh lệch giữa cửa khí 

vào và cửa khí ra lớn hơn, do đó, hiệu quả thông gió tự nhiên tốt hơn nhà không có 

mái. 

      Cơ sở áp dụng các biện pháp thông gió tự nhiên, tạo ra môi trường lao 

động tốt cho công nhân và giảm chi phí điện, nước so với phương pháp thông gió 

cưỡng bức như: sử dụng điều hoà nhiệt độ, hệ thống quạt gió,... đối với nhà xưởng 

sản xuất không đòi hỏi nghiêm ngặt về nhiệt độ, độ ẩm... 

     - Thông gió nhà xưởng cưỡng bức: Sử dụng quạt hút gió công nghiệp tại 

khu vực công nhân làm việc. Không khí trước khi thải ra môi trường bên ngoài qua 

hệ thống quạt gió.  

❖ Giảm thiểu khí thải từ máy phát điện dự phòng 

Máy phát điện hoạt động không liên tục, chỉ hoạt động trong một thời gian 

ngắn nhất định (khi mất điện) do vậy Công ty sẽ bố trí máy phát điện ngoài trời tại 

khu vực riêng biệt trong nhà máy và có khoảng cách tới khu dân cư an toàn.  

❖ Khu vực nhà vệ sinh, bể tự hoại 

Khu nhà vệ sinh sử dụng hệ thống nhà vệ sinh khép kín. Khu vệ sinh thường 

xuyên được dọn rửa và khử mùi nên hạn chế tối đa mùi hôi phát sinh và không gây 

ảnh hưởng đến môi trường không khí khu vực nhà máy. 

❖ Đối với mùi hôi từ kho chứa chất thải 

Hoạt động hàng ngày của cơ sở sẽ phát sinh một lượng rác thải sinh hoạt và 

chất thải rắn công nghiệp thông thường. Nếu không có biện pháp giảm thiểu mùi 

hôi sẽ gây ra những tác động tiêu cực đến hoạt động của cơ sở cũng như ảnh hưởng 

đến các hộ dân xung quanh.  

Do đó, rác được lưu chứa trong nhà chứa rác riêng biệt và được thu gom hằng 

ngày nên hạn chế được phân hủy rác nên hạn chế mùi phát sinh. 
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3.1.3. Về công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường  

a.Chất thải rắn sinh hoạt  

❖ Nguồn phát sinh, thành phần, tải lượng 

- Nguồn phát sinh: Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt 

của các cán bộ công nhân. 

- Thành phần: Túi nilon, vỏ chai, vỏ hoa quả, bánh kẹo, …phát sinh từ khu 

vực văn phòng và hoạt động ăn uống của cán bộ, công nhân. 

- Tải lượng: Căn cứ báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2024 của cơ 

sở, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại cơ sở là 288 kg/năm tương đương 

với 0,92kg/ngày. Hiện nay, cơ sở sử dụng khoảng 32 công nhân viên. Trung bình 

mỗi công nhân phát sinh khoảng 0,028 kg/người/ngày.  

❖ Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn sinh hoạt:  

- Chức năng công trình: thu gom và lưu trữ rác thải sinh hoạt 

- Thiết bị lưu chứa: thùng chứa 250L 

- Diện tích lưu chứa: 10,1m2. Sử dụng kho sẵn có của công ty TNHH kỹ 

thuật nhà xưởng Kokyo Việt Nam. 

- Kết cấu của kho: 

+ Thông số thiết kế: Chiều cao 2m, kết cấu móng BTCT, toàn bộ tường chắn 

bằng tôn dày bao quanh, mái lợp tôn dày 0,45mm. 

+ Sàn chống thấm có khả năng chống được sự ăn mòn, không bị gỉ, không 

phản ứng hóa học với CTTT bên trong, có khả năng chống thấm cao; 

+ Thùng chứa CTTT có kết cấu cứng chịu được va chạm, không bị hư hỏng, 

biến dạng, rách vỡ bởi trọng lượng chất thải trong quá trình sử dụng; 

+ Có dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa theo TCVN 6707:2009 với kích thước 

ít nhất 30cm mỗi chiều, được ghi rõ, dễ đọc, không bị mờ và phai màu. 

- Biện pháp xử lý:  

+ Tần suất thu gom: thường xuyên 

+ Lập tổ vệ sinh môi trường gồm 01 - 02 công nhân làm nhiệm vụ quét dọn, 

thu gom CTR sinh hoạt phát sinh vào các thùng nhựa nhỏ có nắp đậy kín, được bố 

trí đặt ngay tại nơi phát sinh (Khu nhà vệ sinh, khu rửa tay, khu nhà nghỉ, khu văn 

phòng), mỗi ca sẽ được thu gom vào thùng 250L để phía nhà kho của công ty TNHH 

kỹ thuật nhà xưởng Kokyo (đơn vị cho thuê nhà xưởng)  

Công ty TNHH Chiyoda Việt Nam đã kí với Công ty TNHH Quản lý Khai 

thác KCN Hòa Mạc theo hợp đồng số 29 HĐKT/KCN-RAC về thu gom, vận chuyển 

và xử lý chất thải sinh hoạt kí ngày 01 tháng 11 năm 2024 (Đính kèm phụ lục). 
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Hình 3.7: Hình ảnh khu lưu trữ chất thải sinh hoạt của Cơ sở 

b.Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

❖ Nguồn phát sinh, thành phần, tải lượng 

- Nguồn phát sinh: Chất thải rắn công nghiệp thông thường: phát sinh từ công 

đoạn sản xuất tại Nhà máy 

- Thành phần: mảnh vụn, các phế liệu thép từ quá trình sản xuất,… và các 

bao bì, hộp, thùng xốp, carton, xốp, nilon,.... 

Căn cứ báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2024 và hoạt động thực tế 

tại cơ sở, lượng chất thải rắn công nghiệp phát sinh tại cơ sở là 652 kg/năm tương 

đương 54,33 kg/tháng. 

Bảng 3.3: Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường 

TT Loại chất thải 
GĐHĐ hiện tại GĐHĐ mở rộng 

Kg/năm Kg/tháng Kg/năm 

1 Bavia thải 52 24 288 

2 Mẩu thép vụn 240 125 1.500 

3 Thép thừa 360 170 2.040 

 Tổng 652 319 3.828 

❖ Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn công nghiệp thông 

thường 
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- Bố trí các thùng đựng chất thải tại nơi phát sinh nhằm thu gom toàn bộ 

chúng. 

- Công ty sẽ giao cho nhân viên phân loại sau mỗi ca làm việc và tập trung 

vào kho chứa rác tập trung của dự án có diện tích 10,1m2 sử dụng kho sẵn có của 

công ty TNHH kỹ thuật nhà xưởng Kokyo. 

- Chất thải thông thường phát sinh từ hoạt động văn phòng và hoạt động sản 

xuất, các đơn vị sẽ thu gom và lưu giữ riêng theo từng loại chất thải rắn thông thường 

trong kho chứa CTTT có diện tích khoảng 10,1 m2 của Công ty TNHH kỹ thuật nhà 

xưởng Kokyo Việt Nam. Kho chứa chất thải nguy hại được ngăn riêng thành từng 

ngăn chứa chất thải nguy hại riêng biệt cho mỗi công ty.  

- Công ty TNHH Chiyoda Việt Nam đã kí với Công ty TNHH Môi Trường 

Phú Minh Vina theo hợp đồng số 201 HĐ/PM-CHIYODA về thu gom, vận chuyển 

và xử lý chất thải công nghiệp thông thường (Đính kèm phụ lục). 

- Kết cấu của kho: 

+ Thông số thiết kế: Chiều cao 2m, kết cấu móng BTCT, toàn bộ tường chắn 

bằng tôn dày bao quanh, mái lợp tôn dày 0,45mm. 

+ Sàn chống thấm có khả năng chống được sự ăn mòn, không bị gỉ, không 

phản ứng hóa học với CTTT bên trong, có khả năng chống thấm cao; 

+ Thùng chứa CTTT có kết cấu cứng chịu được va chạm, không bị hư hỏng, 

biến dạng, rách vỡ bởi trọng lượng chất thải trong quá trình sử dụng; 

+ Có dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa theo TCVN 6707:2009 với kích thước 

ít nhất 30cm mỗi chiều, được ghi rõ, dễ đọc, không bị mờ và phai màu. 

3.1.4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

❖ Nguồn phát sinh, thành phần, tải lượng  

- Nguồn phát sinh: Chất thải nguy hại phát sinh từ công đoạn sản xuất tại 

Nhà máy 

- Thành phần: bóng đèn huỳnh quang, dầu máy thải, găng tay giẻ lau dính 

thành phần nguy hại, hộp mực in thải, bao bì mềm thải, pin, ăc quy thải... 

- Khối lượng phát sinh: Căn cứ báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 

2024 và chứng từ thu gom CTNH thực tế phát sinh của cơ sở; Lượng CTNH phát 

sinh trong giai đoạn hiện tại và dự kiến phát sinh trong giai đoạn mở rộng cụ thể 

như sau: 

Bảng 3.4: Khối lượng CTNH phát sinh của cơ sở 

TT Tên chất thải 
Mã chất 

thải 

Khối lượng 

Kg/tháng Kg/năm 

1 Bóng đèn huynh quang thải 16 01 06 1,5 18 

2 Găng tay, giẻ kau dính dầu 18 02 01 60 720 

3 Hộp mực in thải 08 02 04 1,3 15,6 

4 Bao bì mềm thải 18 01 01 1,5 18 
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TT Tên chất thải 
Mã chất 

thải 

Khối lượng 

Kg/tháng Kg/năm 

5 Pin, ắc quy thải 19 06 01 1,5 18 

6 
Dầu động cơ hộp số và bôi trơn 

tổng hợp thải 
17 02 03 25 300 

7 
Dầu truyền nhiệt và cách điện 

thải 
17 03 05 10 120 

8 Phôi kim loại dính dầu 070311 291.6 3.500 

Tổng  392,4 4.709,6 

❖ Công trình lưu giữ chất thải nguy hại  

Các chất thải nguy hại thường xuyên và không thường xuyên phát sinh từ 

hoạt động bảo dưỡng định kỳ, thay thế máy móc,...như giẻ lau dính dầu mở, hóa 

chất bôi trơn thải, các linh kiện thải bỏ dính dầu, mỡ thải được nhà cung cấp của 

công ty thu gom và xử lý sau mỗi lần thực hiện.  

Kho chất thải nguy hại: Các chất thải nguy hại được thu gom, phân loại tại 

nguồn vào các thùng chứa dung tích 60lit/thùng, 500lit/thùng, có dán nhãn nhận 

biết, có nắp đậy và lưu giữ tạm thời trước khi chuyển giao cho đơn vị có chức năng 

thu gom và xử lý.  

+ Kho hiện có của Công ty TNHH kỹ thuật nhà xưởng Kokyo Việt Nam có 

diện tích 12,2m2. 

+ Bổ sung kho chứa CTNH có diện tích 11,1m2 đặt trong nhà xưởng xản 

xuất. 

+ Thiết kế, cấu tạo: Thiết kế mặt sàn khu vực lưu giữ bảo đảm kín khít, không 

bị thẩm thấu và tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào, có mái che kín nắng, 

mưa cho toàn bộ khu vực lưu giữ bảo đảm không chảy tràn chất lỏng ra bên ngoài 

khi có sự cố rò rỉ, đổ tràn; trang bị đầy đủ thiết bị, dụng cụ phòng cháy chữa cháy 

theo quy định của pháp luật; có balet chống tràn để sử dụng trong trường hợp rò rỉ, 

rơi vãi, đổ tràn chất thải nguy hại ở thể lỏng; có biển dấu hiệu cảnh báo...  

+ Quy trình vận hành:  

- Phân loại chất thải nguy hại theo mã chất thải và lưu trữ tại các thùng, các 

vị trí tương ứng trong kho CTNH. 

- Công ty TNHH Chiyoda Việt Nam đã kí với Công ty TNHH Môi Trường 

Phú Minh Vina theo hợp đồng số 201HĐ/PM-CHIYODA về thu gom, vận chuyển 

và xử lý chất thải nguy hại (Đính kèm phụ lục). 
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Hình 3.8: Hình ảnh kho lưu trữ chất thải nguy hại tại Cơ sở 

3.1.5. Về công trình, biện pháp giảm thiểu thiểu tiếng ồn, độ rung của cơ sở 

❖ Nguồn phát sinh:  

Trong quá trình vận hành Dự án, tiếng ồn và độ rung chủ yếu phát sinh từ 

hoạt động của phương tiện vận chuyển, dây chuyền sản xuất. 

- Nguồn phát sinh số 1: Tiếng ồn từ khu vực Máy dập. Toạ độ: X=2284844.111; 

Y=604423.294 (Theo hệ tọa độ VN2000 kinh tuyến trục 1050, múi chiếu 30). 

- Nguồn phát sinh số 2: Tiếng ồn từ khu vực máy phay CNC. Toạ độ: 

X=2284828.734; Y=604423.389 (Theo hệ tọa độ VN2000 kinh tuyến trục 1050, múi 

chiếu 30). 

❖ Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung: 

Để giảm thiểu ảnh hưởng tiếng ồn, độ rung trong quá trình hoạt động đến các 

khu vực lân cận, các biện pháp giảm thiểu được phối hợp áp dụng: 

- Khu vực nhà xưởng sản xuất được bố trí cách ly với khu vực văn phòng. 

- Đối với các thiết bị sản sinh ra nhiều tiếng ồn sử dụng phương pháp giảm 

chấn để làm giảm tiếng ồn. 

- Bố trí máy móc thiết bị trong các khu vực nhà xưởng một cách hợp lý đồng 

thời thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng máy móc định kỳ. 

- Các chân đế, bệ bồn được gia cố bằng bê tông, lắp đặt các đệm chống rung 

bằng cao su và thường xuyên kiểm tra độ cân bằng và hiệu chỉnh khi cần thiết. 

- Trồng cây xanh trong khuôn viên đất của cơ sở để hạn chế lan truyền tiếng 

ồn với mật độ khu vực trồng chiếm 10% diện tích đất. 

- Quy chuẩn so sánh: Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ cơ sở được xử lý bảo 

đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 24:2016/BYT - Quy chuẩn 
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kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc; 

QCVN 27:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung - giá trị cho phép tại 

nơi làm việc. 

- Bố trí thời gian lao động hợp lý cho người lao động nhằm giảm thời gian 

tiếp xúc với tiếng ồn (thời gian làm việc 1 ca tại công ty: Làm việc 8h, được nghỉ 

giải lao giữa giờ từ 10 phút, nghỉ ăn trưa 60 phút). 

3.1.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường   

a. Đối với sự cố cháy nổ 

Các thiết bị của hệ thống PCCC của cơ sở được trình bày sơ lược dưới đây: 

- Hệ thống báo cháy tự động 

Hệ thống báo cháy tự động được lắp đặt nhằm giám sát các các vị trí nhạy 

cảm bằng các đầu báo cháy tự động (đầu dò). Khi có sự cháy xảy ra các đầu dò sẽ 

tự động phát hiện các yếu tố đặc trưng của đám cháy như khói, nhiệt của ngọn lửa... 

và truyền tín hiệu về thiết bị trung tâm báo cháy. Máy báo cháy trung tâm có chức 

năng kiểm tra, phân tích, xử lý tín hiệu và sẽ phát lệnh báo cháy bằng âm thanh 

(chuông) và ánh sáng (đèn) nếu có đám cháy xảy ra, đồng thời cũng thông báo chính 

xác tọa độ nơi xảy ra đám cháy.  

Chuông báo cháy được đặt tại các khu vực sản xuất và chỉ phát tín hiệu khi 

khu vực đó xảy ra cháy. Điện áp sử dụng cho hệ thống này là 24 VDC, dòng điện 

báo động là 10 mA, cường độ âm thanh là 83 dB, sơn màu đỏ. 

Trong trường hợp các nhân viên làm việc tại các xưởng phát hiện đám cháy 

có thể sử dụng nút báo cháy khẩn cấp bằng tay được lắp đặt trên tường trong các 

xưởng sản xuất, khu văn phòng. Nút báo cháy này được sơn màu đỏ là loại thiết bị 

tròn, nút ấn chìm, có lẫy gạt phục hồi sau khi có báo động. 

Nút ấn báo cháy đồng thời là nơi cắm tổ hợp liên lạc điện thoại với trung tâm 

báo cháy. Điện áp sử dụng cho hệ thống là 30 VDC, dòng điện báo động là 500 mA. 

- Hệ thống chữa cháy 

Bao gồm: Hệ thống đường ống, họng chữa cháy, van khóa họng nước chữa 

cháy. Toàn bộ hệ thống chữa cháy được thiết kế theo tiêu chuẩn phòng cháy chữa 

cháy trong nước hoặc tiêu chuẩn NFPA. Ngoài ra, tại các vị trí dễ xảy ra cháy nổ, 

Chủ cơ sở bố trí các bình chữa cháy xách tay (bình chữa cháy bằng khí CO2 và bình 

bột chữa cháy). Trong đó: 

Thiết bị chữa cháy sử dụng cho các xưởng và kho của cơ sở gồm hai loại: 

bình chữa cháy bằng khí CO2 và bình bột chữa cháy.  

- Bình chữa cháy bằng khí CO2  

CO2 là loại khí không màu, không mùi, không dẫn điện, được nén trong bình 

với áp suất cao (120at) do vậy CO2 được chuyển từ thể khí sang thể lỏng. Khi chữa 

cháy ta xách bình tới khu vực đang cháy, hướng loa phun vào gốc lửa, rút chốt hãm, 

bóp van mỏ vịt, khí CO2 sẽ thoát ra ngoài chuyển từ thể lỏng sang thể tuyết thán khí 

phun vào đám cháy chữa cháy.  
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Tác dụng chữa cháy của khí CO2: làm giảm nồng độ oxi trong không khí 

xuống dưới nồng độ duy trì sự cháy, đồng thời khí CO2 ở dạng tuyết thán khí còn 

có tác dụng làm lạnh chất cháy.  

Sử dụng khí CO2 để chữa cháy đám cháy thiết bị điện có điện áp dưới 1000V, 

chất rắn, xăng dầu...  

- Bình bột chữa cháy:  

Bột chữa cháy là chất không độc và không dẫn điện, có hiệu quả chữa cháy 

cao nên được sử dụng rộng rãi để chữa cháy các đám cháy chất rắn, lỏng, khí, thiết 

bị điện.  

Khi phun bột vào đám cháy sẽ có sự hoà chộn cơ học giữa bột với ngọn lửa. 

Khi đó bột chữa cháy sẽ chiếm thể tích của ôxi trong không khí làm nồng độ ôxi 

giảm xuống dưới nồng độ duy trì sự cháy. Mặt khác khi chịu tác dụng của nhiệt độ 

cao bột sẽ bị nóng chảy và tạo ra trên bề mặt chất cháy một màng mỏng ngăn không 

cho ôxi tiếp xúc với chất cháy, đồng thời kìm hãm các điều kiện tác động ảnh hưởng 

đến sự cháy để dập tắt đám cháy. 

 Đối với các loại nhiên liệu dễ cháy sẽ được lưu trữ trong các kho cách ly 

riêng biệt, tránh xa các nguồn có khả năng phát lửa và tia lửa điện, các bồn chứa sẽ 

được lắp đặt các van an toàn và được kiểm soát thường xuyên. 

Trong khu vực có thể gây cháy, công nhân không được hút thuốc, không 

mang bật lửa, diêm quẹt, các dụng cụ phát ra lửa do ma sát, tia lửa điện,… 

b. An toàn lao động 

An toàn lao động là ưu tiên hàng đầu trong các hoạt động sản xuất. Vì vậy, 

để đảm bảo thực hiện tốt nhất về an toàn lao động, ngoài các phương pháp khống 

chế ô nhiễm để giảm thiểu tác động tiêu cực đến sức khỏe của người công nhân, 

Chủ dự án còn áp dụng thêm những biện pháp sau: 

- Quy định tính nghiêm túc của công nhân tại nơi làm việc như: thời gian làm 

việc, thái độ làm việc.... 

- Có cán bộ giám sát làm việc tại xưởng sản xuất; 

- Tuyệt đối chấp hành mọi sự chỉ dẫn về an toàn lao động, nội quy phòng 

cháy và chữa cháy, đặc biệt là vấn đề vệ sinh công nghiệp; 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân như khẩu trang, găng tay, quần áo 

bảo hộ...phù hợp với đặc điểm công việc; 

- Kiểm tra định kỳ các thiết bị an toàn, chế độ vận hành các thiết bị làm việc 

ở nhiệt độ, áp suất cao và hoá chất có hại. Các máy móc làm việc ở nhiệt độ và áp 

suất cao phải có hồ sơ lý lịch rõ ràng và thực hiện nghiêm ngặt các chế độ kiểm tra 

định kỳ. Các thiết bị làm việc trong điều kiện áp suất cao phải được trang bị đầy đủ 

các đồng hồ đo nhiệt độ, áp suất và các thiết bị an toàn khác,… 

- Các khu vực làm việc phải sạch, thoáng, đủ ánh sáng, đủ điều kiện vệ sinh 

công nghiệp; 

- Đối với các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, người lao 
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động được giao nhiệm vụ vận hành, quản lý, sửa chữa đều được học tập và có thẻ an 

toàn vận hành, được hướng dẫn và thực tập quy trình xử lý theo đúng quy tắc an toàn;  

- Đào tạo định kỳ về an toàn lao động. 

c. Đối với sự cố từ các kho chất thải  

- Dán cảnh báo tại các khu vực có chất thải dễ tràn đổ, dễ cháy nổ,.. 

 - Trong kho chứa đặt sẵn 1-2 bình chữa cháy tạm thời; 

- Đối với việc vận chuyển chất thải nguy hại: Chủ cơ sở ký hợp đồng với đơn 

vị có chức năng vận chuyển, thu gom và xử lý và có các biện pháp để phòng ngừa, 

kiểm soát sự cố trong quá trình vận chuyển chất thải nguy hại. 

d. Đối với sự cố phòng cháy thiết bị điện 

- Mỗi khu vực cấp điện khác nhau đều sẽ được đặt hệ thống Aptomat bảo vệ 

quá tải, ngắn mạch tại các tủ điện: tủ điện tổng, tủ điện sản xuất, tủ điện chiếu sáng; 

- Hệ thống Aptomat này sẽ được tính chọn và bố trí một cách chọn lọc, phân 

cấp và khoa học. Đảm bảo loại trừ nhanh và chính xác khi có sự cố về điện xảy ra 

tại mỗi khu vực trong Công ty; 

- Hệ thống nối đất an toàn cho thiết bị sẽ được thực hiện độc lập với hệ thống 

nối đất chống sét. Tất cả các kết cấu kim loại của các thiết bị dùng điện như: khung 

tủ điện, vỏ động cơ máy bơm, máy điều hòa nhiệt độ, đều được nối vào dây nối đất 

an toàn của Công ty 

e. Đối với sự cố tai nạn giao thông 

- Yêu cầu các lái xe và công nhân thi công thực hiện nghiêm túc các luật lệ 

an toàn giao thông; 

- Quán triệt việc thực hiện nghiêm túc các luật lệ an toàn giao thông đối với 

nhân viên lái xe của dự án; 

- Sử dụng phương tiện đã qua đăng kiểm. Không sử dụng các loại xe quá cũ 

để đảm bảo an toàn cho người lái và những người đang lưu thông trên đường; 

- Không sử dụng các loại xe quá cũ để đảm bảo an toàn cho người lái và cả 

những người đang lưu thông trên đường; 

- Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa các phương tiện giao thông vận tải 

được sử dụng; 

- Hạn chế vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm vào các giờ cao điểm. 

3.1.7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác: Không có 

3.1.8. Các nội dung thay đổi so với đăng ký môi trường: 

Đến thời điểm hiện nay (thời điểm lập Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường), 

Dự án đã có một số nội dung thay đổi so với đăng ký môi trường đã nộp  để phù hợp với 

thực tế và tối ưu hiệu quả hoạt động, cụ thể như sau:   

Bảng 3.5. Các nội dung thay đổi so với đăng ký môi trường  
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TT Nội dung 
Đăng ký môi 

trường 

Sau khi được cấp 

giấy phép môi 

trường 

Giải trình về các thay 

đổi 

1 

Kho lưu giữ 

chất thải nguy 

hại 

+ Kho hiện có của 

Công ty TNHH 

kỹ thuật nhà 

xưởng Kokyo 

Việt Nam có diện 

tích 12,2m2 

 

+ Kho hiện có của 

Công ty TNHH kỹ 

thuật nhà xưởng 

Kokyo Việt Nam có 

diện tích 12,2m2 

+ Bổ sung kho chứa 

CTNH có diện tích 

11,1m2 đặt trong 

nhà xưởng xản xuất. 

 

Bổ sung thêm 01 kho 

CTNH chứa CTNH có 

diện tích 11,1m để phù 

hợp với nhu cầu sản 

xuất khi tăng quy mô 

công suất. 
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CHƯƠNG 4. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

4.1. Nội dung đề nghị cấp giấy phép môi trường đối với nước thải  

Dự án không thuộc đối tượng phải cấp phép đối với nước thải theo quy định 

tại Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường do nước thải phát sinh của công ty được bên 

cho thuê nhà xưởng là Công ty TNHH kỹ thuật nhà xưởng KOKYO Việt Nam trách 

nhiệm xử lý theo hợp đồng thuê nhà xưởng số 2020.01/KTFV-CVC và các phụ lục 

cuare hợp đồng này.  

Công ty TNHH kỹ thuật nhà xưởng KOKYO Việt Nam đã đầu tư hoàn thiện 

hệ thống thu gom và hệ thống xử lý với công suất là 10 m3/ngày đêm đã được 

UBND phường Hòa Mạc tiếp nhận đăng kí môi trường của dự án “Nhà máy Kokyo 

Việt Nam” ngày 24 tháng 11 năm 2022. nước thải sau khi được xử lý sẽ được đấu 

nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của KCN Hòa Mạc, không thải 

ra môi trường. Do đó, Công ty TNHH Chiyoda Việt Nam không xin cấp giấy phép 

môi trường đối với nước thải. 

4.2. Nội dung đề nghị cấp phép môi trường đối với chất thải  

1. Khối lượng, chủng loại phát sinh  

a. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn sinh hoạt phát sinh 

- Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh đề nghị cấp phép tại dự án: 288 

kg/năm (tương đương 0,92 kg/ngày). Thành phần bao gồm: Túi nilon, vỏ chai, vỏ 

hoa quả, bánh kẹo, … 

b. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh 

- Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh 

đề nghị cấp phép tại dự án như sau: Khối lượng chất thải rắn sản xuất phát sinh của 

dự án khoảng 3828 kg/năm (tương đương 319 kg/tháng = 12,3 kg/ngày). 

Bảng 4.1: Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường 

TT Loại chất thải 
Khối lượng phát sinh 

Kg/tháng Kg/năm 

1 Bavia thải 800 9.600 

2 Mẩu thép vụn 125 1.500 

3 Thép thừa 170 2.040 

 Tổng 319 3.828 

 

c. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại 

Bảng 4.2: Khối lượng chất thải nguy hại 

TT Tên chất thải 
Mã chất 

thải 

Khối lượng 

Kg/tháng Kg/năm 

1 Bóng đèn huynh quang thải 16 01 06 1,5 18 

2 Găng tay, giẻ kau dính dầu 18 02 01 60 720 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Cơ sở “Chiyoda Việt Nam” 

Chủ cơ sở: Công ty TNHH Chiyoda Việt Nam 

44 

TT Tên chất thải 
Mã chất 

thải 

Khối lượng 

Kg/tháng Kg/năm 

3 Hộp mực in thải 08 02 04 1,3 15,6 

4 Bao bì mềm thải 18 01 01 1,5 18 

5 Pin, ắc quy thải 19 06 01 1,5 18 

6 
Dầu động cơ hộp số và bôi trơn 

tổng hợp thải 
17 02 03 25 300 

7 
Dầu truyền nhiệt và cách điện 

thải 
17 03 05 10 120 

8 Phôi kim loại dính dầu 070311 291.6 3.500 

Tổng  392,4 4.709,6 

2. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải  

a. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải sinh hoạt   

- Thiết bị lưu chứa: thùng chứa 250L 

- Diện tích lưu chứa: 10,1m2. Sử dụng kho sẵn có của công ty TNHH kỹ 

thuật nhà xưởng Kokyo Việt Nam. 

- Kết cấu của kho: 

+ Thông số thiết kế: Chiều cao 2m, kết cấu móng BTCT, toàn bộ tường chắn 

bằng tôn dày bao quanh, mái lợp tôn dày 0,45mm. 

+ Sàn chống thấm có khả năng chống được sự ăn mòn, không bị gỉ, không 

phản ứng hóa học với CTTT bên trong, có khả năng chống thấm cao; 

+ Thùng chứa CTTT có kết cấu cứng chịu được va chạm, không bị hư hỏng, 

biến dạng, rách vỡ bởi trọng lượng chất thải trong quá trình sử dụng; 

+ Có dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa theo TCVN 6707:2009 với kích thước 

ít nhất 30cm mỗi chiều, được ghi rõ, dễ đọc, không bị mờ và phai màu. 

- Biện pháp xử lý:  

+ Tần suất thu gom: thường xuyên 

+ Lập tổ vệ sinh môi trường gồm 01 - 02 công nhân làm nhiệm vụ quét dọn, 

thu gom CTR sinh hoạt phát sinh vào các thùng nhựa nhỏ có nắp đậy kín, được bố 

trí đặt ngay tại nơi phát sinh (Khu nhà vệ sinh, khu rửa tay, khu nhà nghỉ, khu văn 

phòng), mỗi ca sẽ được thu gom vào thùng 250L để phía nhà kho của công ty TNHH 

kỹ thuật nhà xưởng Kokyo (đơn vị cho thuê nhà xưởng). 

- Công ty TNHH Chiyoda Việt Nam cam kết sẽ chuyển giao cho đơn vị có 

đủ chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định của pháp luật. 

b. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn thông thường  

- Thiết bị lưu chứa: thùng chứa 250L 

- Diện tích lưu chứa: 10,1m2. Sử dụng kho sẵn có của công ty TNHH kỹ 

thuật nhà xưởng Kokyo Việt Nam. 
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- Kết cấu của kho: 

+ Thông số thiết kế: Chiều cao 2m, kết cấu móng BTCT, toàn bộ tường chắn 

bằng tôn dày bao quanh, mái lợp tôn dày 0,45mm. 

+ Sàn chống thấm có khả năng chống được sự ăn mòn, không bị gỉ, không 

phản ứng hóa học với CTTT bên trong, có khả năng chống thấm cao; 

+ Thùng chứa CTTT có kết cấu cứng chịu được va chạm, không bị hư hỏng, 

biến dạng, rách vỡ bởi trọng lượng chất thải trong quá trình sử dụng; 

+ Có dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa theo TCVN 6707:2009 với kích thước 

ít nhất 30cm mỗi chiều, được ghi rõ, dễ đọc, không bị mờ và phai màu. 

- Biện pháp xử lý:  

+ Tần suất thu gom: thường xuyên 

+ Lập tổ vệ sinh môi trường gồm 01 - 02 công nhân làm nhiệm vụ quét dọn, 

thu gom CTR sinh hoạt phát sinh vào các thùng nhựa nhỏ có nắp đậy kín, được bố 

trí đặt ngay tại nơi phát sinh (Khu nhà vệ sinh, khu rửa tay, khu nhà nghỉ, khu văn 

phòng), mỗi ca sẽ được thu gom vào thùng 250L để phía nhà kho của công ty TNHH 

kỹ thuật nhà xưởng Kokyo (đơn vị cho thuê nhà xưởng)  

- Công ty TNHH Chiyoda Việt Nam cam kết sẽ chuyển giao cho đơn vị có 

đủ chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định của pháp luật. 

c. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại 

- Thiết bị lưu chứa: thùng chứa dung tích 60 -500lit/thùng, có dán nhãn nhận 

biết, có nắp đậy. 

- Khu vực lưu chứa:  

+ Kho chứa CTNH có quy mô 12,2m2 của Công ty TNHH kỹ thuật nhà xưởng 

Kokyo Việt Nam trước khi chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom và xử lý.  

+ Bố trí thêm 1 kho luu giữ chất thải nguy hại trong nhà xưởng sản xuất có 

diện tích 11.1 m2. 

Thiết kế, cấu tạo: Thiết kế mặt sàn khu vực lưu giữ bảo đảm kín khít, không 

bị thẩm thấu và tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào, có mái che kín nắng, 

mưa cho toàn bộ khu vực lưu giữ bảo đảm không chảy tràn chất lỏng ra bên ngoài 

khi có sự cố rò rỉ, đổ tràn; trang bị đầy đủ thiết bị, dụng cụ phòng cháy chữa cháy 

theo quy định của pháp luật; có vật liệu hấp thụ (như cát khô) và xẻng để sử dụng 

trong trường hợp rò rỉ, rơi vãi, đổ tràn chất thải nguy hại ở thể lỏng; có biển dấu 

hiệu cảnh báo...  

+ Quy trình vận hành:  

- Phân loại chất thải nguy hại theo mã chất thải và lưu trữ tại các thùng, các 

vị trí tương ứng trong kho CTNH. 

- Công ty TNHH Chiyoda Việt Nam cam kết sẽ chuyển giao cho đơn vị có 

đủ chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định của pháp luật. 
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4.3. Nội dung đề nghị cấp giấy phép môi trường đối với tiếng ồn, độ rung 

a. Nguồn phát sinh 

Trong quá trình vận hành dự án, tiếng ồn và độ rung chủ yếu phát sinh từ 

hoạt động của phương tiện vận chuyển và máy móc, thiết bị sản xuất. 

- Nguồn phát sinh số 1: Tiếng ồn từ khu vực Máy dập. Toạ độ: X=2284844.111; 

Y=604423.294 (Theo hệ tọa độ VN2000 kinh tuyến trục 1050, múi chiếu 30). 

- Nguồn phát sinh số 2: Tiếng ồn từ khu vực máy phay CNC. Toạ độ: 

X=2284828.734; Y=604423.389 (Theo hệ tọa độ VN2000 kinh tuyến trục 1050, múi 

chiếu 30). 

 b. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung 

- Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và 

QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn và QCVN 

27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau: 

- Tiếng ồn: 

TT 
Từ 6-21 giờ 

(dBA) 

Từ 21-6 giờ 

(dBA) 
Ghi chú 

1 55 45 Khu vực đặc biệt 

2 70 55 Khu vực thông thường 

- Độ rung: 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức 

gia tốc rung cho phép, dB Ghi chú 

Từ 6-21 giờ Từ 21-6 giờ 

1 60 55 Khu vực đặc biệt 

2 70 60 Khu vực thông thường 
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CHƯƠNG 5. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 

CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

5.1. Thông tin chung về tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường  

5.1.1. Tóm tắt tình hình tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ 

môi trường, yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền mà chủ cơ sở phải thực hiện 

- Cơ sở được ủy ban nhân dân phường Hòa Mạc tiếp nhận hồ sơ đăng kí môi 

trường dự án “Dự án Chiyoda Việt Nam” số 56/UBND ngày 18 tháng 9 năm 2024 

(Đính kèm phụ lục) 

           - Công ty TNHH Chiyoda Việt Nam đã kí với Công ty TNHH Môi Trường 

Phú Minh Vina theo hợp đồng số 201 HĐ/PM-CHIYODA về thu gom, vận chuyển 

và xử lý chất thải nguy hại (Đính kèm phụ lục). 

- Công ty TNHH Chiyoda Việt Nam đã kí với Công ty TNHH Môi Trường 

Phú Minh Vina theo hợp đồng số 201 HĐ/PM-CHIYODA về thu gom, vận chuyển 

và xử lý chất thải công nghiệp thông thường (Đính kèm phụ lục). 

- Công ty TNHH Chiyoda Việt Nam đã kí với Công ty TNHH Quản lý Khai 

thác KCN Hòa Mạc theo hợp đồng số 29 HĐKT/KCN-RAC về thu gom, vận chuyển 

và xử lý chất thải sinh hoạt kí ngày 01 tháng 11 năm 2024 (Đính kèm phụ lục). 

5.1.2. Tóm tắt các vấn đề liên quan đến môi trường của chủ cơ sở đã gửi cơ quan 

có thẩm quyền  

Cơ sở đã lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2024 nộp lên cơ quan 

chức năng theo đúng quy định.  

5.2. Kết quả hoạt động của công trình xử lý nước thải  

Theo quy định tại khoản 2 điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 

và phụ lục XXIX phụ lục kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

thì cơ sở không thuộc đối tượng phải quan trắc, giám sát nước thải định kỳ. 

5.3. Kết quả hoạt động của công trình xử lý bụi, khí thải  

Theo quy định tại khoản 3 điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 

và phụ lục XXIX phụ lục kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

thì cơ sở không thuộc đối tượng phải quan trắc, giám sát khí thải định kỳ. 

Ngoài ra, chủ cơ sở thực hiện quan trắc môi trường lao động tại cơ sở năm 

2024, kết quả tổng hợp kết quả quan trắc như sau: 
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Bảng 5. 1: Bảng tổng hợp kết quả quan trắc môi trường lao động 

TT 

 Thông số 

Khu vực 

Nhiệt 

độ 

(oC) 

(18-32) 

Độ ẩm 

(%) 

(40-

80) 

Tốc độ 

gió  

(m/s) 

(0,2-1,5) 

Bụi toàn 

phần 

(≤8 

mg/m3) 

Bụi hô 

hấp 

(≤8 

mg/m3) 

SO2 

(mg/m3) 

≤5 

NO2 

(mg/m3) 

≤5 

CO 

(mg/m3) 

≤20 

CO2 

(mg/m3) 

≤9000 

Ánh 

sáng 

(Lux) 

(300) 

Tiếng 

ồn 

(dBA) 

(≤85) 

1 
Khu vực 

hàn 
24,9 79,0 0,75 0,194 0,170 <0,5 <0,67 <1,15 1.404 400 81,2 

2 
Phòng gia 

công 
24,6 77,0 0,57 0,139 0,123 <0,5 <0,67 <1,15 1.474 310 83,1 

3 
Phòng đo 

3d 
25,3 75,0 0,67 0,071 0,057 <0,5 <0,67 <1,15 1.485 420 62,2 

4 
Khu vực 

văn phòng 
24,7 74,0 0,81 0,103 0,078 <0,5 <0,67 <1,15 1.602 600 54,5 

5 
Khu vực 

thử khuôn 
25,1 70,0 0,68 0,132 0,076 <0,5 <0,67 <1,15 1.521 350 84,1 

6 
Khu vực 

lắp lhuoon 
26,1 72,0 0,54 0,107 0,078 <0,5 <0,67 <1,15 1.576 328 83,3 

Nhận xét: Kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí làm việc tại cơ sở nằm trong giới hạn cho phép của các quy chuẩn:  

QCVN 26:2016/BYT; QCVN 02:2019/BYT; QCVN 03:2019/BYT; QCVN 24:2016/BYT. 
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5.4. Kết quả kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường đối với cơ sở 

Từ khi đi vào hoạt động, cơ sở chưa có đợt kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi 

trường nào.  
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CHƯƠNG 6. CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải  

Trong quá trình hoạt động, dự án phát sinh nước thải sinh hoạt được xử lý tại hệ 

thống xử lý nước thải tập trung công suất 10 m3/ngày đêm trước khi xả ra ngoài môi 

trường. Tuy nhiên, hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 10 m3/ngày.đêm này 

được đơn vị cho thuê nhà xưởng là Công ty TNHH kỹ thuật nhà xưởng KOKYO Việt 

Nam chịu trách nhiệm đầu tư, quản lý và vận hành đã đầu tư hoàn thiện hệ thống thu 

gom và hệ thống xử lý với công suất là 10 m3/ngày đêm đã được UBND phường Hòa 

Mạc xác nhận đăng kí môi trường của dự án “Nhà máy Kokyo Việt Nam” ngày 24 tháng 

11 năm 2022. Do đó chủ dự án không phải thực hiện vận hành thử nghiệm hệ thống này. 

6.2. Chương trình quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật  

Bảng 6.1: Bảng tổng hợp chương trình giám sát môi trường định kỳ của cơ sở 

Vị trí giám sát Thông số Tần suất Quy chuẩn so sánh 

I – Giám sát nước thải 

Nước thải 

Căn cứ theo khoản 2 Điều 97, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BVMT và khoản 

46 Điều 1 Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 6/1/2025 và phụ lục 

XXVIII kèm theo nghị định 08/2022/NĐ-CP thì Cơ sở không thuộc 

đối tượng phải quan trắc môi trường nước thải tự động và quan trắc 

nước thải định kỳ. 

II - Giám sát chất lượng CTR thông thường 

Khu vực lưu 

giữ chất thải 

rắn thông 

thường 

Thành phần, khối lượng 

Thực hiện quản lý CTNH theo đúng quy 

định pháp luật về quản lý chất thải và bảo 

vệ môi trường và các hướng dẫn quy định 

tại phụ lục Thông tư 02/2022/TT-

BTNMT 

III - Giám sát chất thải nguy hại 

Khu vực lưu 

giữ chất thải 

nguy hại 

Thành phần, khối lượng 

Thực hiện quản lý CTNH theo đúng quy 

định pháp luật về quản lý chất thải và bảo 

vệ môi trường và các hướng dẫn quy định 

tại phụ lục Thông tư 02/2022/TT-

BTNMT. 
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CHƯƠNG 7. CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

- Công ty TNHH Chiyoda Việt Nam cam kết rằng những thông tin, số liệu nêu 

trên đúng sự thực, nếu có gì sai trái chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp 

luật.  

- Công ty TNHH Chiyoda Việt Nam cam kết xử lý chất thải đáp ứng các quy 

chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường và các yêu cầu bảo vệ môi trường khác có liên 

quan như: 

+ Giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, độ rung, đảm bảo chất lượng không khí trong khu 

vực đạt các quy chuẩn cho phép QCVN 26:2010/BTNMT, QCVN 27:2010/BTNMT.  

- Nước thải: 

+ Nước thải phát sinh từ cơ sở được thu gom về hệ thống xử lý nước thải tập trung 

của Công ty TNHH kỹ thuật nhà xưởng Kokyo Việt Nam theo đúng quy định. 

- Chất thải rắn, CTNH: Thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, CTRCNTT, chất thải 

nguy hại đảm bảo các yêu cầu về an toàn vệ sinh môi trường (Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TTBTNMT 

ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường). Hợp đồng với đơn vị 

chức năng để đảm bảo thu gom và xử lý toàn bộ lượng chất thải rắn phát sinh của cơ sở.  

- Thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy, an toàn điện 

và phòng chống sét. 

- Các loại chất thải nguy hại phát sinh được thu gom tập trung, định kỳ và hợp 

đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý để xử lý đảm bảo đúng các quy định của 

nhà nước về chất thải nguy hại.  

- Trong quá trình hoạt động của cơ sở nếu có xảy ra sự cố, rủi ro môi trường chủ 

đầu tư cam kết sẽ đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường gây ra. 

































uY BAN xuAx oAx
PHTIONG HOA MAC

ceNG noa xA ngt csu xcnia vIET NAM
DQc lfp - TU do - H4nh phric

S5: .. ./i.c, .t .C.V. .- . Lt/.n.D
V/v xac nhdn ddng lqt m6i trtrdng cua
dqr dn "Nhd mdy Kolryo ViQt Nant"

Hd Nam, ngdy Jlt..thdng ..,1.1.. ndm 2022

Kinh giiri: COng fy TNHH Ky Thu$t Nhi Xu6'ng Kokyo Vi6t Nam

UBND phud'ng Hoa Mac nhQn dugc v[n b6n rO ZtlpfUT-KOKYO ngdy

24llll2\22cta C6ng ty TNHH K! Thu6t Nhd Xucrng Kokyo ViQt Nam vd vi6c ddng

ky m6i trudng cho du an"JVhd may Kol<yo Vi€t l,{am" tai Eu}ng f)3, Khu G2, Khu
c6ng nghiQp Hoa M4c, Thi xd Duy Ti6n, Tinh Hd Nam kdm theo cdc gidy to ph6p ly
li6n quan d6n du 6n.

Sau khi xem x6t tdi 1i6u, UBND phuong HoA Mac c6 y kiifn nhu sau:

l. Xdc nhQn C6ng ty TNHH K! Thuat Nhi Xu6'ng Kokyo Vi6t Nam dd nQp h6

scr ddng ky mOi trudng cho dp 6n "ltlhd mdy Kolq,o Vi€t l{am" tAi UBND phudng Hod

Mac ngdy 2411112022.

2. COng ty TNHH K! Thudt Nhd Xudng Kokyo ViQt Nam c6 tr6ch nhi6m thuc
hi6n c6c n6i dung sau ddy:

2.1. Tu chiu tr6ch nhiQm tru6c ph6p luflt vC d6 trung thuc, tinh chfnh xdc ciua
.. i

c6c th6ng tin, s6 1i6u duoc n6u trong tii 1i0u ddng ky m6i trudng dg Sn "IVhd may
Kolryo Vi€t AIam".

2.2. C6 trfrch nhiQm t6 chri'c thuc hi6n nghiOm ttc citc biQn ph6p bio vC rndi
trudng duoc n6u trong h6 so ddng ky m6i trudng dim b6o dqt citc quy dinh, ti6u
chuAn vd quy chuAn hi€n hdnh v0 m6i trudng vd thuc hiQn c6c trdchnhiQrn kh6c theo
quy dfnh cria ph6p lu6t Vi6t Nam.

UBND phudng Hod Mac giri c6ng ty TNHH K! Thuat Nhd Xudng Kokyo
Vi6t Nam Ae tam cdn cir tri6n khai thuc hi€n du 5n./.

Noi nhQn:
- Nhu kinh gti;
- Luu VP, VHTT.
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